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MỞ ĐẦU 

1.  Lí do chọn đề tài 

Chương trình giáo dục THPT của nước ta thay đổi từ phương pháp DH theo 

lối “truyền thụ một chiều sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện 

kĩ năng, hình thành năng lực, phẩm chất; đồng thời phải truyền cách đánh giá kết 

quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra đánh giá năng lực vận 

dụng kiến thức GQVĐ”.  

Giải bài tập vật lí và BTTN sẽ giúp HS phân tích, nhận biết những trường 

hợp phức tạp. Qua đó, kiến thức môn vật lí được HS hiểu sâu sắc hơn, ghi nhớ 

dễ dàng hơn. Đặc biệt khi xây dựng và sử dụng BTTN hợp lí sẽ giúp HS phát 

triển được năng lực GQVĐ, năng lực thực nghiệm, năng lực hợp tác. 

Vai trò to lớn của BTTN đã được thừa nhận, tuy nhiên việc đưa BTTN vào 

DH vẫn còn nhiều hạn chế. Do mục đích thi cử, việc giải bài tập vật lí còn mang 

nặng về “ giải toán vật lí ”, nhiều HS chỉ máy móc áp dụng công thức mà không chỉ 

ra được hiện tượng, sự vật vật lí tại đó. GV mới chỉ quan tâm đến việc HS giải thành 

tạo các bài tập vật lí mà chưa chú trọng đến phát triển năng lực cho HS. 

Trong quá trình DH và tìm hiểu các tiết thực hành nói chung và các tiết của 

chương “ Chất khí ” nói riêng, chúng chúng tôi nhận thấy HS vẫn còn nhiều lúng 

túng về các kĩ năng TN (đặc biệt khi đưa ra một yêu cầu TN khác với nội dung 

SGK). Việc đưa vào giảng dạy các BTTN cũng đã có nhưng còn rất ít và chưa 

khai thác một cách hiệu quả nhằm phát triển các năng lực cho HS trong đó có 

năng lực thực nghiệm - một năng lực quan trọng với môn khoa học thực nghiệm 

như bộ môn Vật lí. 

  Thực trạng việc dạy thực hành ở các trường THPT hiện nay còn nhiều hạn 

chế, chưa kích thích GV, HS tự làm đồ dùng TN, chưa phát huy được khả năng 

sáng tạo của người thầy, trò.  

   Để thực hiện được, chúng tôi triển khai đề tài: Xây dựng và sử dụng 

bài tập thí nghiệm trong dạy học chương “Chất khí” - Vật lí 10. 
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2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu xây dựng các bài tập thí nghiệm chương “Chất khí” - Vật lí 10 

để sử dụng trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực nhằm phát triển 

năng lực thực nghiệm của HS.  

3. Giả thuyết khoa học 

Nếu xây dựng được các BTTN chương “Chất khí” - Vật lí 10 và sử dụng 

trong DH phù hợp với định hướng năng lực thì sẽ góp phần phát triển được năng 

lực thực nghiệm của HS.  

4. Khách thể và đối tương nghiên cứu 

4.1. Khách thể 

Quá trình DH vật lí lớp 10 ở trường THPT. 

4.2. Đối tượng 

- Việc phát triển năng lực thực nghiệm của HS. 

- Bài tập thí nghiệm chương “Chất khí” 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài này chúng tôi nghiên cứu các biện pháp, vai trò xây dựng và sử 

dụng một số BTTN vật lí của chương “ Chất khí ” trong chương trình Vật lí 10 

THPT với việc phát triển năng lực thực nghiệm của HS. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích trên chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây: 

6.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc sử dụng BTTN vật lí trong việc 

phát triền năng lực thực nghiệm của HS THPT. 

6.2. Xây dựng, nghiên cứu và đề xuất một số BTTN hợp lí để đáp ứng được 

vai trò của TN vật lí trong việc phát triển năng lực thực nghiệm của HS. 

6.3. Soạn thảo tiến trình DH dựa vào các phương pháp sử dụng BTTN nhằm 

phát huy tính tích cực, chủ động trong hoạt động nhận thức của HS. 

6.4. Thực nghiệm sư phạm ở các trường THPT để đánh giá kết quả và rút 

ra kết luận. 
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7. Phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận giáo dục học, tâm lí học và lí luận DH bộ môn 

theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS. 

- Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, chính sách của nhà nước cùng với các 

chỉ thị của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về vấn đề đổi mới phương pháp DH hiện 

nay ở trường THPT. 

- Nghiên cứu nội dung, kỹ năng, mục tiêu và nhiệm vụ DH vật lí ở 

trường THPT. 

- Nghiên cứu vai trò của BTTN và TN vật lí trong việc phát triển năng lực 

thực nghiệm của HS. 

7.2. Phương pháp điều tra quan sát. 

- Tìm hiểu và trao đổi với GV ở trường THPT để nắm bắt được tình trạng 

sử dụng BTTN trong DH vật lí. 

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra để tìm hiểu những khó khăn khi sử dụng 

BTTN trong DH vật lí ở THPT. 

7.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

- Để kiểm tra vai trò của BTTN trong việc tích cực hóa hoạt động nhận thức 

của HS sẽ tiến hành thực nghiệm sư phạm ở các trường THPT có đối chứng. 

8. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc phát triển năng lực thực 

nghiệm của học sinh thông qua bài tập thí nghiệm.  

Chương 2: Xây dựng hệ thống BTTN chương “ Chất khí ” - vật lí 10. 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 

KẾT LUẬN CHUNG 

1. Kết quả đạt được. 

2. Đề xuất kiến nghị. 

3. Hướng nghiên cứu mở rộng của đề tài. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN  

NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH THÔNG QUA  

SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC 

 

1.1. Cơ sở lí luận về phát triển năng lực thực nghiệm. 

1.1.1.  Dạy học theo định hướng phát triển năng lực. 

“Sự phát triển của xã hội hiện đại đòi hỏi giáo dục phổ thông nước ta cần 

chuyển từ chỗ quan tâm xem HS học được cái gì, học chỉ để nhớ và thuộc kiến 

thức tạm thời để đi thi, sang việc quan tâm xem HS vận dụng được gì vào cuộc 

sống thông qua việc học. Việc DH thay vì chỉ dừng ở mục tiêu DH hình thành 

các kiến thức đơn môn, kĩ năng giải toán gắn với nội dung môn học còn cần 

hướng tới mục tiêu xa hơn là trên cơ sở kiến thức, kĩ năng đã được hình thành, 

phát triển khả năng thực hiện các hành động có ý nghĩa và thiết thực trong cuộc 

sống. Việc đổi mới DH định hướng năng lực được thể hiện rõ trong việc xác định 

lại các thành tố của quá trình DH như: mục tiêu DH, phương pháp DH, nội dung 

DH và kiểm tra đánh giá” [6]. 

1.1.1.1. Mục tiêu dạy học vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển 

năng lực. 

“Theo tài liệu tập huấn GV THPT 2014 [10], môn Vật lí đóng góp một 

phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Giáo dục Phổ thông. 

Trong quá trình học tập Vật lí, với các phương pháp và các hình thức tổ chức 

DH khác nhau, HS vừa chiếm lĩnh kiến thức vật lí, vừa phát triển các phẩm chất 

và năng lực, bao gồm: 

- Hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản của Vật lí học (các khái niệm, các 

định luật, các thuyết vật lí và những ứng dụng kĩ thuật điển hình) 

- Những phương pháp nhận thức điển hình trong nghiên cứu Vật lí (Phương 

pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình....) 
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- Những kĩ năng, kĩ xảo quan trọng, cơ bản khi thực hiện các hoạt động cả 

trí óc và chân tay (tổng hợp, phân tích, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa, 

xây dựng phương án, chế tạo, lắp ráp, tiến hành TN, đánh giá kết quả TN, xây 

dựng báo cáo sản phẩm...) 

- Phát triển thế giới quan, nhân sinh quan, hình thành thái độ, cách thức 

sống hợp lí trong tự nhiên và xã hội.  

- Phát triển năng lực hoạt động, cách thức thực hiện các nhiệm vụ trong 

cuộc sống trên cơ sở hệ thống kiến thức, phương pháp làm việc...” 

1.1.1.2. Phương pháp dạy học. 

“Quan điểm của chương trình giáo dục THPT tổng thể [5] đã được thông 

qua xác định rõ về phương pháp và hình thức tổ chức DH nhằm đạt được mục 

tiêu giáo dục: Những quan điểm chính: 

- Đổi mới phương pháp DH sao cho HS là trung tâm của quá trình. HS tự 

xác định vấn đề, lựa chọn các giải pháp và thực hiện giải pháp, tự xác định các 

ứng dụng hợp lí vào cuộc sống bằng các cách thức khác nhau trong môi trường 

học tập thân thiện mà GV là người giúp đỡ, động viên, chia sẻ. 

- Sử dụng các kiểu tổ chức DH hiện đại tạo môi trường học tập tích cực. 

Xây dựng môi trường giáo dục kết hợp gia đình, nhà trường và xã hội.” 

1.1.1.3. Nội dung dạy học. 

 Xây dựng tình huống học tập có thể thu hút được sự quan tâm của HS dựa 

vào các hoạt động ở trong đời sống. Từ đó HS sẽ cần đặt ra những câu hỏi, tìm 

hiểu sự việc, hiện tượng. HS sẽ được GV hướng dẫn để thực hiện các vấn đề 

nghiên cứu. Cuối cùng HS sẽ vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống thật hiệu 

quả. Qua đó, năng lực của HS được hình thành. 

1.1.1.4. Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. 

“Những quan điểm cơ bản để đổi mới về kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập môn vật lí theo định hướng phát triển năng lực [4] cần thực hiện gồm:  
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- Kết quả học tập của HS thể hiện mức độ đạt được của các mục tiêu DH. 

- Việc đánh giá kết quả học tập của HS nhằm điều chỉnh quá trình DH, 

HS tự điều chỉnh việc học tập và  nhằm xác nhận trình độ học tập của HS. 

- Việc đánh giá cần thực hiện theo quá trình học tập, dựa trên các sản 

phẩm hoạt động của HS, căn cứ theo hồ sơ học tập trong suốt quá trình thực hiện 

các chủ đề DH.” 

1.1.2. Năng lực thực nghiệm trong dạy học vật lí. 

“Theo [7], năng lực là khả năng cá nhân có thể sử dụng kiến thức, kĩ năng, 

thái độ của mình một cách linh hoạt, có tổ chức và thực hiện tác động một cách 

tự nhiên, trong những tình huống cụ thể để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra với 

tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện thành công nhiệm vụ đó.” 

1.1.2.1. Khái niệm năng lực thực nghiệm trong dạy học Vật lí. 

 Khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để áp dụng vào giải quyết 

các vấn đề cần nghiên cứu liên quan đến lí thuyết và thực nghiệm là năng lực 

thực nghiệm trong DH vật lí. 

 Năng lực thực nghiệm trong DH Vật lí là năng lực chuyên biệt của bộ môn 

Vật lí. HS cần vận dụng các kiến thức lí thuyết đã được học vào các hoạt động 

thực nghiệm để khái quát vấn đề, đánh giá và giải thích các vấn đề cần nghiên 

cứu. 

1.1.2.2. Các năng lực thành phần của năng lực thực nghiệm. 

 “Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu [1] cho thấy, năng lực thực 

nghiệm gồm những năng lực thành phần sau: 

- Phát hiện được vấn đề cần giải quyết và đưa ra được những dự đoán, 

giả thuyết. 

- Thiết kế các phương án TN. 

- Lựa chọn hoặc chế tạo được dụng cụ TN, tiến hành TN theo phương 

án đã thiết kế. 

- Xử lí và trình bày kết quả. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

- Đưa ra được những nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện hay đánh giá 

kết quả để rút ra các kết luận.” 

Các thành tố của năng lực thực nghiệm có thể được xem xét với các mức 

độ như bảng 1.1 

Bảng 1.1: Các năng lực thành phần của năng lực thực nghiệm. 

  Mức độ   

      điểm) 

  

 

Tiêu chí 

4 3 2 1 0 

Phát hiện 

vấn đề 

Phát hiện 

đúng vấn đề 

và diễn đạt 

bằng câu hỏi 

gọn, khái 

quát đúng 

đắn; đưa ra 

được các căn 

cứu cho việc 

lựa chọn  

Phát hiện 

đúng vấn đề 

và diễn đạt 

bằng câu hỏi 

còn rườm rà 

hoặc lý giải 

lúng túng 

Phát hiện 

đúng vấn đề 

và diễn đạt 

bằng câu hỏi 

còn rườm rà 

các lý giải 

lúng túng, 

chưa rõ 

Chưa phát 

hiện ra vấn 

đề và nhờ 

GV thì HS 

mới diễn đạt 

bằng câu hỏi 

còn rườm rà 

hoặc lý giải 

lúng túng 

Không 

nhìn ra mâu 

thuẫn hay 

vấn đề cần 

giải quyết dù 

GV có giải 

thích, gợi 

mở.  

Quá 

trình 

xây 

dựng 

phương 

án thí 

nghiệm 

Lựa chọn 

được các chi 

tiết của thiết 

bị;  vẽ cách 

bố trí  thí 

nghiệm và đề 

ra kế hoạch 

tiến hành hợp 

lí. 

Lựa chọn 

được các chi 

tiết nhưng 

việc vẽ cách 

bố trí  thí 

nghiệm và đề 

ra kế hoạch 

tiến hành 

chưa rõ ràng. 

Lựa chọn 

thiếu một số 

chi tiết, vẽ 

cách bố trí  

thí nghiệm và 

lên kế hoạch 

tiến hành 

chưa hợp lí. 

Hầu như 

chưa  chọn 

được các chi 

tiết và chưa 

vẽ cách bố trí  

thí nghiệm,  

không đề ra 

kế hoạch tiến 

hành hợp lí 

Không tham 

gia hoạt động 

hoặc không 

thực hiện 

được yêu cầu 

nào. 
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  Mức độ   

      điểm) 

  

 

Tiêu chí 

4 3 2 1 0 

2. Hoạt 

động  lựa 

chọn, chế 

tạo, lắp 

ráp thiết 

bị 

Tự lựa chọn 

và lắp ráp 

(hoặc chế 

tạo) thiết bị 

thí nghiệm 

hợp lí theo 

thiết kế, 

thuận tiện 

cho việc tiến 

hành. 

Lựa chọn và 

lắp ráp (hoặc 

chế tạo) thí 

nghiệm gần 

theo theo 

thiết kế, còn 

khó khăn khi 

tiến hành. 

Còn lúng 

túng mất 

nhiều thời 

gian khi lắp 

ráp (hoặc chế 

tạo) thiết bị 

vận hành 

được. 

Cần nhiều sự 

hỗ trợ để lắp 

ráp được 

thiết bị và 

vận hành. 

Không lắp 

ráp được như 

thiết kế, yêu 

cầu thực hiện 

Tiến 

hành thí 

nghiệm 

thu thập 

kết quả 

và xử lí 

số liệu 

Tự thực hiện  

được thí 

nghiệm theo 

kế hoạch và 

thu được các 

số liệu hợp lí. 

Tự thực hiện  

được thí  

nghiệm 

nhưng còn có 

lỗi về vận 

hành và thu 

thập số liệu. 

Thực hiện 

được thí 

nghiệm và 

thu thập 

được số liệu 

nhưng cần hỗ 

trợ của giáo 

viên. 

Cần có sự 

hướng dẫn 

theo mẫu thì 

mới thực 

hiện được thí 

nghiệm và 

thu thập 

được số liệu. 

Không thể 

thực hiện 

được thí 

nghiệm dù đã 

có chỉ dẫn 

Khái 

quát kết 

quả và 

rút ra 

nhận xét 

và báo 

cáo kết 

quả 

Tự khái quát 

kết quả để rút 

ra được nhận 

xét, đánh giá 

so với kết 

quả lí thuyết 

Cần gợi ý để  

rút ra được 

nhận xét, 

đánh giá so 

với kết quả lí 

thuyết 

Cần hướng 

dẫn xem xét 

khái quát 

mới rút ra 

được nhận 

xét, đánh giá 

so với kết 

quả lí thuyết 

Cần hướng 

dẫn cụ thể 

với số liệu 

thực nghiệm 

để rút ra 

được một 

nhận xét  

Hướng dẫn 

nhưng vẫn 

không nhận 

ra được mối 

quan hệ gì từ 

bảng số liệu 

Nguồn: [9] 
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1.2. Bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lí theo định hướng năng lực. 

1.2.1. Khái niệm và phân loại BTTN. 

1.2.1.1. Khái niệm BTTN. 

- Theo Nguyễn Đức Thâm [15], bài tập thí nghiệm về cơ bản là phải làm thí 

nghiệm để đo đạc một đại lượng  hoặc khảo sát một quá trình vật lí. 

- Theo Nguyễn Thượng Chung [6],  bài tập thí nghiệm là loại bài tập đòi hỏi 

cả lí thuyết và thực nghiệm, cả trí óc và tay chân…để thực hiện nhiệm vụ đặt ra. 

1.2.1.2. Phân loại BTTN. 

Dựa vào tính chất của bài tập chia BTTN thành 2 loại: BTTN định tính và 

BTTN định lượng. 

a, BTTN định tính. 

Khi giải BTTN định tính HS không cần thực hiện phép tính toán phức tạp, 

không cần thực hành TN lấy số liệu mà chỉ cần suy nghĩ đưa ra các lập luận. Để 

giải BTTN định tính HS cần thực hiện những phép suy luận logic dựa trên những 

khái niệm, quy luật, định luật và các quan sát thu được trong phòng TN qua đó 

sẽ phát triển tư duy của HS. Việc giải BTTN định tính giúp HS hiểu rõ bản chất 

hiện tượng, quy luật vật lí. BTTN định tính có thể chia làm hai loại. 

- BTTN quan sát và giải thích hiện tượng 

Câu hỏi của dạng bài tập này thường là “Cái gì xảy ra nếu …?” và “… Tại 

sao lại xảy ra như vậy?”.  

- Bài tập thiết kế phương án TN để giải quyết yêu cầu định tính của đề bài  

Đây là những bài tập yêu cầu HS đề xuất phương án TN theo yêu cầu của 

đề bài theo các mức độ khác nhau. Với bài tập loại này, HS cần trả lời được câu 

hỏi “Cần kiểm nghiệm kết luận nào?”, “Cần sử dụng những dụng cụ TN nào?”, 

“Bố trí các dụng cụ ra sao?”, “Tiến hành TN như thế nào?”, “Thu được những 

kết quả định tính và định lượng như thế nào?”…  
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b, BTTN định lượng. 

BTTN định lượng là loại BTTN mà khi giải yêu cầu HS phải tiến hành 

TN, thu thập và xử lí số liệu để trả lời câu hỏi mà đề bài đặt ra. Các câu hỏi 

có thể là đo đạc một đại lượng vật lí hoặc tìm quy luật về mối liên hệ giữa 

các đại lượng vật lí. Bài tập định lượng có thể được xây dựng với các mức 

độ khác nhau.  

1.2.2. Tác dụng của BTTN trong việc phát triển năng lực thực nghiệm. 

Theo các tác giả Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế: 

“BTTN chứa đựng yếu tố lí thuyết và yếu tố TN. HS phải vận dụng kiến thức lí 

thuyết (suy luận lô gic, đưa ra lập luận dựa trên các bằng chứng) và gắn với quá 

trình TN (lựa chọn, chế tạo dụng cụ, thiết bị; lắp ráp và tiến hành TN; xử lí số 

liệu TN; khái quát rút ra nhận xét, đánh giá)” [12]. 

1.2.2.1 Ôn tập, củng cố và mở rộng kiến thức. 

 Để tìm lời giải cho BTTN HS sẽ cần vận dụng được những kiến thức đã 

học một cách linh hoạt. Những kiến thức này sẽ được ghi nhớ và dễ dàng vận 

dụng vào đời sống. Quá trình giải BTTN sẽ xuất hiện những trường hợp không 

đúng với lí thuyết đã được học. HS có thể phát triển kiến thức theo một định 

hướng mới.  

1.2.2.2. Phát triển tư duy, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo thực tiễn; phát huy 

hứng thú học tập và phương pháp tư duy khoa học. 

 Để tìm lời giải cho BTTN HS cần vận dụng được những kiến thức đã học, 

suy luận logic để thu được kết quả thực nghiệm. Qua đó sẽ làm tăng khả năng tư 

duy của HS.  

1.2.2.3. Phát triển năng lực của HS.  
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Giải BTTN HS sẽ phát triển các kĩ năng như khái quát hóa, tổng hợp, so 

sánh, phân tích; kĩ năng lập kế hoạch giải quyết một vấn đề. Năng lực thực 

nghiệm được phát triển trong quá trình tìm lời giải cho BTTN vì BTTN là loại 

bài tập yêu cầu tính tự lực của HS cao. 

1.2.2.4. Giúp HS làm quen với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. 

Các bước giải BTTN : xác định cơ sở lí thuyết, xây dựng phương án TN, 

tiến hành TN, xử lí số liệu và nhận xét kết quả thu được. Đây là cách để HS làm 

quen với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. 

1.2.2.5. Khai thác được các thiết bị thí nghiệm sẵn có. 

 Khi xây dựng BTTN GV nên cân nhắc để HS có thể thực hiện được với 

các dụng cụ TN có sẵn trong phòng TN, các thiết bị TN chế tạo cần đơn giản, 

kinh phí thấp, dễ tìm kiếm. Như vậy khi sử dụng BTTN trong DH sẽ giúp HS 

tiếp xúc nhiều với dụng cụ TN, góp phần tăng hứng thú học tập trong các giờ 

học thực hành. 

1.2.3. Việc xây dựng bài tập thí nghiệm. 

“Xây dựng BTTN theo quy trình 4 bước [11] và tóm tắt như sau: 

Bước 1: Nghiên cứu các nội dung Vật lí xem có thể đo đại lượng nào? Khảo 

sát quá trình gì?; Xem xét khả năng xây dựng các TBTN từ phòng TN hay từ đời 

sống. 

Bước 2: Xác lập các mục tiêu dạy BTTN được xây dựng. 

Bước 3: Viết đề bài theo cấu trúc:  

 * Nội dung bài tập: Mô tả điều kiện, bối cảnh trong đó diễn ra quá trình vật 

lí, hiện tượng vật lí, các dữ kiện của bài toán và đưa ra yêu cầu như: yêu cầu xác 

lập mối quan hệ; yêu cầu tính giá trị một đại lượng vật lí; yêu cầu xác lập phương 

án TN; yêu cầu về chế tạo, lựa chọn bố trí TN; yêu cầu lí giải cách thức hoạt 

động của thiết bị đã bố trí; yêu cầu đo đạc và xử lí số liệu. 

* Dụng cụ TN : Nêu rõ các dụng cụ TN đã cho; dụng cụ cần xây dựng;  
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Bước 4: GV tự giải bài tập để đánh giá bài tập, hoàn chỉnh đề bài.” 

1.2.4. Việc giải bài tập thí nghiệm. 

1.2.4.1. Quy trình chung để hướng dẫn HS giải bài tập thí nghiệm . 

BTTN vừa có đặc điểm của bài tập vật lí thông thường lại vừa có đặc điểm 

của bài thực hành vật lí nên có những đặc điểm riêng. 

“Theo [11], có thể tóm tắt việc giải BTTN gồm: 

Bước 1: Tìm hiểu đề bài, xác định nhiệm vụ về mặt lí thuyết và thực nghiệm. 

Bước 2: Tìm hiểu công thức hoặc suy luận logic để rút ra các công thức 

có thể kiểm nghiệm được bằng TN.  

Bước 3: Tìm hiểu hoặc xây dựng phương án TN, lựa chọn dụng cụ hay 

tìm hiểu dụng cụ TN (chế tạo thiết bị nếu cần), lập kế hoạch thực hiện. 

Bước 4: Tiến hành TN, thu thập, xử lí số liệu.  

Bước 5: Rút ra nhận xét, kết luận. Biện luận sai số, đề xuất cải tiến TN.  

Bước 6: Vận dụng, liên hệ, phát hiện vấn đề mới.” 

1.2.4.2. Các mức độ của bài tập thí nghiệm. 

“Theo [9] căn cứ vào mục tiêu phát triển năng lực, vào trình độ năng lực 

của HS, vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, vào mức độ kiến thức, việc xây dựng 

các BTTN cũng cần theo các mức độ khác nhau được sắp xếp từ thấp đến cao như 

sau: 

Mức độ 1: Mô tả rõ bối cảnh sự kiện vật lí, các công thức vật lí có liên 

quan; cho phương án, cho thiết bị lắp sẵn; cho tiến trình thực hiện, yêu cầu HS 

tiến hành TN, thu thập số liệu (hoặc cho sẵn kết quả TN) và xử lí kết quả theo 

hướng dẫn có sẵn. 

Mức độ 2: Mô tả rõ bối cảnh sự kiện vật lí và các công thức tương ứng, 

cho thiết bị lắp sẵn; yêu cầu HS xác định tiến trình thực hiện TN, thu thập số liệu 

và xử lí kết quả theo hướng dẫn. 
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Mức độ 3: Mô tả rõ tình huống, yêu cầu HS xây dựng các mối quan hệ sau 

đó tự thiết kế phương án TN, chế tạo thiết bị, tiến hành TN theo kế hoạch, thu 

thập số liệu, xử lí kết quả. 

Mức độ 4: Mô tả khái quát tình huống, yêu cầu HS xác lập mối quan hệ, 

sau đó tự thiết kế phương án, chế tạo thiết bị, tiến hành TN theo kế hoạch, thu 

thập số liệu, xử lí kết quả, khái quát kết quả để rút ra kết luận.  

Tùy vào đối tượng HS mà các BTTN được xây dựng ở mức độ phù hợp. 

Một BTTN có thể xây dựng ở mức độ cao nhất sau đó tùy vào đối tượng mà đưa 

ra các câu hỏi, yêu cầu thực hiện khác nhau. 

1.2.4.3. Đánh giá HS giải bài tập thí nghiệm. 

 Việc đánh giá trong DH BTTN cũng chính là đánh giá năng lực thực 

nghiệm của HS. Theo TS Dương Xuân Quý [11], thì việc đánh giá HS giải BTTN 

nên dựa vào các tiêu chí được mô tả trong rubric (bảng kiểm) sau: 

Bảng 1.2: Rubric đánh giá việc giải BTTN của HS 

Tiêu chí 
Mức độ 

Mức 4 Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 

1. Về quá 

trình tiếp 

cận các 

kiến thức 

vật lí 

Xác định 

được đúng 

cơ sở lí 

thuyết và 

thực hiện 

được suy 

luận tối ưu 

để đưa ra 

được mô tả 

lí thuyết 

hợp lí 

Xác định 

được đúng 

cơ sở lí 

thuyết 

nhưng suy 

luận còn 

dài dòng để 

đưa ra 

được mô tả 

lí thuyết 

hợp lí  

Lúng túng 

khi xác 

định cơ sở 

lí thuyết và 

khi thực 

hiện suy 

luận logic 

cũng khó 

khăn 

nhưng vẫn 

đưa ra 

được mô tả 

lí thuyết  

Lúng túng 

khi xác 

định cơ sở 

lí thuyết  và 

khi thực 

hiện suy 

luận logic 

thì chưa 

đưa ra 

được kết 

quả cần 

thiết 

Không xác 

định được 

cơ sở lí 

thuyết và 

không biết 

suy luận 

logic để 

đưa ra 

được kết 

quả 
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Tiêu chí 
Mức độ 

Mức 4 Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 

2. Về quá 

trình xây 

dựng 

phương án 

thí nghiệm  

Lựa chọn 

được các 

chi tiết của 

thiết bị; vẽ 

được cách 

bố trí thí 

nghiệm và 

đề ra kế 

hoạch tiến 

hành hợp lí  

Lựa chọn 

được các 

chi tiết  

nhưng việc 

vữ cách bố 

trí thí 

nghiệm và 

đề ra kế 

hoạch tiến 

hành chưa 

rõ ràng. 

Lựa chọn 

thiếu một 

số chi tiết, 

vẽ cách bố 

trí thí 

nghiệm và 

lên kế 

hoạch tiến 

hành chưa 

hợp lí. 

Hầu như 

chưa chọn 

được các 

chi tiết và 

chưa vẽ 

cách bố trí 

thí nghiệm, 

không đề 

ra kế hoạch 

tiến hành 

hợp lí. 

Không 

tham gia 

hoạt động 

hoặc 

không thực 

hiện được 

yêu cầu 

nào. 

3. Về hoạt 

động lựa 

chọn, ché 

tạo, lắp ráp 

thiết bị. 

Tự lựa 

chọn và lắp 

ráp (hoặc 

chế tạo) thí 

nghiệm 

gần theo 

thiết kế , 

còn có lỗi 

về vận 

hành và thu 

thập số 

liệu. 

Lựa chọn 

và lắp ráp 

(hoặc chế 

tạo) thí 

nghiệm 

gần theo 

thiết kế, 

còn khó 

khăn khi 

tiến hành. 

Còn lúng 

túng mất 

nhiều thời 

gian khi 

lắp ráp 

(hoặc chế 

tạo) thiết bị 

vận hành 

được. 

Cần nhiều 

sự hỗ trợ 

để lắp ráp 

được thiết 

bị và vận 

hành. 

Không lắp 

ráp được 

như thiết 

kế, yêu cầu 

thực hiện. 
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Tiêu chí 
Mức độ 

Mức 4 Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 

4. Về việc 

tiến hành 

thí nghiệm 

thu thập 

kết quả và 

xử lí số 

liệu. 

Tự thực 

hiện được 

thí nghiệm 

theo kế 

hoạch và 

thu được 

các số liệu 

hợp lí. 

Tự thực 

hiện được 

thí nghiệm 

nhưng còn 

có lỗi về 

vận hành 

thu thập số 

liệu. 

Thực hiện 

được thí 

nghiệm và 

thu thập 

được số 

liệu nhưng 

cần hỗ trợ 

của giáo 

viên. 

Cần có sự 

hướng dẫn 

theo mẫu 

thì mới 

thực hiện 

được thí 

nghiệm và 

thu thập 

được số 

liệu. 

Không thể 

thực hiện 

được thí 

nghiệm dù 

đã có chỉ 

dẫn. 

 

5. Về việc 

khái quát 

kết quả và 

rút ra kết 

luận và báo 

cáo kết quả 

Tự khái 

quát kết 

quả để rút 

ra được 

nhận xét, 

đánh giá so 

với kết quả 

lí thuyết 

Cần gợi ý 

để rút ra 

được nhận 

xét, đánh 

giá so với 

kết quả lí 

thuyết 

Cần hướng 

dẫn xem 

xét khai 

quát mới 

rút ra được 

nhận xét, 

đánh giá so 

với kết quả 

lí thuyết 

Cần hướng 

dẫn cụ thể 

với số liệu 

thực 

nghiệm để 

rút ra được 

một nhận 

xét. 

Hướng dẫn 

nhưng vẫn 

không 

nhận ra 

được mối 

quan hệ gì 

từ bảng số 

liệu 

1.2.5. Việc sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học Vật lí. 

Trong DH vật lí, BTTN được sử dụng như một nội dung DH và cũng là 

phương tiện, công cụ để tổ chức DH. 

Với góc độ là nội dung DH, bài tập được sử dụng cùng với các kiến thức lí 

thuyết để làm trọn vẹn bức tranh vật lí gắn với nội dung DH. Ví dụ, khi học nội 

dung định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, HS thực hiện các nghiên cứu để rút ra định luật, 

sau đó HS cần phải làm một loạt các bài tập, trong đó có BTTN với việc kiểm 
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tra sự đúng đắn của định luật với bơm kim tiêm khi làm giãn khí và đo lực kéo 

pit-ton. Cách làm này để mở rộng các biểu hiện của định luật trong nhiều tình 

huống khác nhau trong thực tiễn. Với BTTN, HS được nghiên cứu thực nghiệm 

với nhiều trường hợp khác nhau. 

Với góc độ phương pháp DH, BTTN sử dụng ở nhiều giai đoạn DH khác 

nhau: 

Ở giai đoạn tổ chức sự kiện mở đầu, tạo tình huống xuất phát, BTTN có thể 

được dùng như một phương tiện tổ chức tình huống, trong đó HS giải BTTN sẽ 

quan tâm đến các sự kiện vật lí trong bài học, từ đó phát biểu vấn đề cần giải 

quyết trong bài học. Đồng thời, lời giải BTTN còn có thể hỗ trợ HS đề xuất các 

giả thuyết, hỗ trợ HS trong giai đoạn giải quyết vấn đề tiếp theo. 

Ví dụ: Khi DH bài định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt, khi sử dụng BTTN định tính 

với bơm kim tiêm: Dùng bơm kim tiêm, lấy một lượng khí, bịt một đầu rồi đẩy 

pit-ton để nén khí lại. Hãy mô tả cảm giác của tay khi đẩy pit-ton; mô tả quá trình 

bằng ngôn ngữ Vật lí; giải thích kết quả? Sau đó tổ chức cho các nhóm HS báo 

cáo lời giải sẽ đưa ra được vấn đề của bài học: Tìm mối quan hệ giữa thể tích và 

áp suất của một lượng khí xác định thay đổi trạng thái ở nhiệt độ không đổi. 

Ở giai đoạn giải quyết vấn đề, BTTN có thể được dùng để tạo điều kiện cho 

HS thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm, tìm quy luật, kiểm tra các mối liên 

hệ... 

Ví dụ: Ngoài việc dùng TN theo SGK, HS có thể giải BTTN xử lí kết quả 

của một bảng số liệu cho trước để tìm được mối quan hệ P, V trên cơ sở xem xét 

tích P.V hay xét đồ thị hàm số P và 1/V. 

Ở giai đoạn vận dụng kiến thức, HS có thể được giao giải các BTTN ở nhà 

hoặc ở phòng TN để tăng cường các cơ hội vận dụng các kiến thức lí thuyết vào 

các hoạt động thực nghiệm. 

1.3. Cơ sở thực tiễn 
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1.3.1. Thực trạng chung của việc sử dụng BTTN ở trường THPT. 

Chúng tôi tiến hành khảo sát, điều tra một số GV vật lí thuộc Trường THPT 

Chuyên Thái Nguyên, Trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên và thu được 

một số kết quả sau: 

- Vật lí là một môn khoa học thực nghiệm nhưng PPDH tiến hành theo lối 

“thông báo - tái hiện”. HS có ít điều kiện để thực hành, quan sát, nghiên cứu các TN. 

Dụng cụ TN không đồng bộ, cơ sở vật chất chưa đầy đủ. 

 - Sử dụng TN và BTTN là phương tiện để phát huy đặc trưng của môn học 

nhưng chưa được khai thác và sử dụng thích hợp. TN và BTTN chỉ được sử dụng ở 

các lớp chuyên hoặc các lớp HS giỏi. GV vẫn hay ngại sử dụng TN và BTTN . Mặt 

khác, một số GV sử dụng TN và BTTN vẫn chưa phát huy được chức năng của nó 

trong công việc DH. 

 - Bên cạnh đó, theo các nhà phương pháp thì sách giáo khoa hiện hành chưa 

đáp ứng được yêu cầu DH theo phương pháp thực nghiệm. Sự không đồng bộ còn 

thể hiện ở chỗ, đổi mới PPDH là một yêu cầu thực tiễn, cấp bách nhưng nội dung 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập bộ môn vật lí chưa thấy có đòi hỏi kiến thức và kĩ 

năng thực hành. 

- Hậu quả của cách DH trên là làm cho đa số HS chưa biết tự học theo hướng 

tích cực, lối tiếp thu kiến thức vẫn thụ động, khả năng vận dụng kiến thức còn hạn 

chế do vậy năng lực tự phát hiện và giải quyết vấn đề, sáng tạo trong công việc chưa 

được rèn luyện và phát triển. 

Thực trạng trên cho thấy việc sử dụng phương tiện DH nói chung và BTTN vật 

lí nói riêng là một nhu cầu thực tế và cần thiết trong quá trình đổi mới PPDH theo 

hướng tích cực hóa hoạt động của người học. 

1.3.2. Nguyên nhân của thực trạng trên. 

Việc điều tra, tìm hiểu ở một số trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

và phân tích thực trạng trên của ngành giáo dục nước ta chúng tôi thấy các nguyên 

nhân sau: 

 Về người dạy và người học: Nhiều GV chưa quan tâm đến BTTN do năng 
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lực còn hạn chế. Giải BTTN còn yêu cầu GV phải có trình độ chuyên môn, năng lực 

thực hành vững vàng; mặt khác BTTN cần đầu tư nhiều thời gian, công sức của GV, 

GV vẫn còn tâm lí sợ “Cháy giáo án” nên không muốn sử dụng BTTN. Năng lực 

thực hành của HS còn hạn chế, động cơ học tập của HS nặng nề về việc thi cử do đó 

việc tổ chức một tiết dạy BTTN gặp không ít khó khăn nên HS ngại khai thác và sử 

dụng. 

 Về quan điểm: Do quan điểm của các tác giả chương trình SGK hiện hành 

chưa thể hiện được tính mở của bài học qua BTTN nên GV chưa chú trọng đến vai 

trò và tác dụng của TN và BTTN. 

 Về nội dung và phương pháp giảng dạy: SGK hiện hành không có nhiều 

nội dung thực hành. Các TN trong sách đều là các “TN quan trọng” nhưng đa số được 

trình bày để “minh họa” cho kiến thức có sẵn hơn để “tìm kiếm” hoặc khẳng định 

kiến thức chưa có theo tinh thần của phương pháp thực nghiệm. Một số TN rất khó 

để thực hiện trong điều kiện ở THPT. Điều đó gây ảnh hưởng cho GV khi vận dụng 

phương pháp bộ môn. 

 Về cơ sở vật chất và thiết bị trường học: mặc dù đã có đầu tư nhất định 

nhưng cơ sở vật chất và trang thiết bị của các trường THPT vẫn nghèo nàn, lạc hậu 

so với yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục. Đặc biệt trang thiết bị TN trang bị không 

đồng bộ, không phù hợp nội dung chương trình, không đúng chuẩn. Trang thiết bị 

TN trang bị cho DH cần có độ chính xác nhất định, dễ thao tác, phù hợp tâm lí lứa 

tuổi HS. 

 Về cách đánh giá và thi cử: cho đến hiện tại ngoài nội dung thi HS giỏi 

quốc gia thì nội dung thi cử vẫn chưa có phần TN và BTTN [1]. Cùng với tư tưởng 

“thi gì, dạy và học nấy” là nguyên nhân của những nguyên nhân dẫn đến việc xem 

nhẹ các TN thực hành và BTTN trong DH. 
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Kết luận chương 1 

 Chúng tôi đã phân tích và tổng hợp các kiến thức về lí luận và phương pháp 

DH theo định hướng phát triển năng lực của HS trong DH Vật lí. Xác định: 

- Bản chất của DH định hướng phát triển năng lực là tạo điều kiện để HS tham 

gia vào các hoạt động học tập có mục đích, có ý nghĩa được tổ chức bởi GV. 

- BTTN đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện tổ chức DH và 

góp phần phát triển năng lực thực nghiệm ở HS. Có thể sử dụng BTTN trong 

nhiều giai đoạn của quá trình DH. 
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Chương 2 

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG  

HỆ THỐNG BTTN CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÍ 10 

2.1. Phân tích nội dung và phương pháp dạy học chương “chất khí” 

2.1.1. Đặc điểm và cấu trúc nội dung của chương “chất khí” 

Chương “chất khí” là chương thứ năm trong chương trình Vật lí 10. 

Chương này gồm 7 tiết: 5 tiết lý thuyết, 1 tiết bài tập và 1 tiết kiểm tra. 

Các kiến thức ở chương “Chất khí” đã được tìm hiểu với mức độ kiến thức 

và kĩ năng đơn giản ở bậc Trung học cơ sở. Đây cũng là những kiến thức nền 

tảng giúp HS có thể học tốt hơn chương “Chất khí” ở chương trình vật lí 10. Ở 

chương này các kiến thức sẽ được đào sâu hơn, mở rộng hơn và yêu cầu kiến 

thức cũng như kĩ năng cao hơn. 

Hệ thống câu hỏi, bài tập của chương “Chất khí” phong phú và đa dạng. 

2.1.2. Nội dung kiến thức cơ bản và kĩ năng học sinh cần đạt được 

2.1.2.1.Mục tiêu dạy học chương “Chất khí” vật lí 10 

a. Mục tiêu về kiến thức. 

 - Nêu được nội dung cơ bản về cấu tạo chất. 

 - Lấy các ví dụ chứng tỏ giữa phân tử có lực hút và đẩy. 

- Nêu được định nghĩa khí lí tưởng. 

- So sánh được các thể khí, lỏng, rắn về các mặt : loại nguyên tử, phân tử 

tương tác nguyên tử, phân tử và chuyển động nhiệt. 

- Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt. 

- Phát biểu và nêu được biểu thức của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt  

- Nhận biết được dạng của đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ (p,V). 

- Nêu được khái niệm quá trình đẳng tích. 

- Hiểu và phát biểu được định luật Sác-lơ. 

- Nêu được khái niệm đường đẳng tích và vẽ được đường đẳng tích trong 

các hệ tọa độ (p,T) 
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- Từ các phương trình của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và định luật Sác-lơ 

xây dựng phương trình Cla-pê-rôn và từ biểu thức của phương trình này viết 

được biểu thức đặc trưng cho các đẳng quá trình. 

- Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa 

thể tích và nhiệt độ trong quá trình đẳng áp. Nhận biết được dạng của đường 

đẳng áp trong hệ tọa độ (V,T). 

- Hiểu ý nghĩa của “ Độ không tuyệt đối”.  

- Vận dụng được phương trình Cla-pê-rôn để giải được các bài tập trong 

SGK và các bài tập tương tự, đặc biệt là bài tập về quá trình đẳng áp. 

b. Mục tiêu về kĩ năng. 

 - Vận dụng được các đặc điểm về khoảng cách giữa các phân tử, về chuyển 

động phân tử, tương tác phân tử để giải thích các đặc điểm về thể tích và hình 

dạng của vật chất ở thể khí, lỏng, rắn. 

- Biết cách sử dụng các dụng cụ đo của các TN Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, Sác-lơ 

và tiến hành được các TN đó. 

- Biết xử lí các số liệu thực nghiệm để từ đó rút ra định luật. 

- Biết thiết kế các phương án TN để kiểm tra các định luật. 

- Vẽ được các đường đẳng tích, đẳng nhiệt, đẳng áp trong hệ tọa độ (p,V). 

- Vận dụng được phương trình trạng thái khí lí tưởng. 

c. Mục tiêu thái độ. 

- Có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống. 

- Làm việc cần cù, nghiêm túc và cẩn thận. 

- Tham gia hoạt động đoàn kết, sôi nổi. 

- Có thái độ khách quan khi quan sát các TN kiểm chứng của bài học. 

2.1.2.2. Phân tích một số nội dung kiến thức chương “Chất  khí”. 

a. Nội dung “Cấu tạo chất - thuyết động học phân tử chất khí”. 

- Trình bày các khái niệm về lượng chất và mol. 
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+ Lượng chất chứa trong một vật được xác định theo số phân tử hay 

nguyên tử chứa trong vật ấy. 

+ Người ta định nghĩa mol, đơn vị lượng chất của một chất bất kì như sau: 

1 Mol là lượng chất trong đó số phân tử hay nguyên tử bằng số nguyên tử chứa 

trong 12g cacbon 12. 

+ Số phân tử hay nguyên tử chứa trong 1 mol của mọi chất đều có cùng 

một giá trị, gọi là số Avogadro, ký hiệu là: 12310.02,6  molN A  

+ Khối lượng mol của một chất được đo bằng khối lượng của 1 mol chất 

ấy. Thường được kí hiệu bằng chữ Hi Lạp µ. 

+ Thể tích mol của một chất được đo bằng thể tích của 1 mol chất ấy. Ở 

điều kiện tiêu chuẩn (0oC,1atm), thể tích mol của mọi chất khí đều bằng 22,4 

lít/mol hay 0,0224 m3/mol. 

Từ khối lượng mol (µ) và số Avogadro (NA) có thể suy ra: 

+ Khối lượng m0 của một phân tử (hay nguyên tử) của một chất: 
AN

m


0   

+ Số mol (v) chứa trong khối lượng m của một chất: 


m
v    

+ Số phân tử (N) chứa trong khối lượng m của một chất: AA N
m

vNN


    

- Trình bày về cấu tạo phân tử của vật chất.  

+ Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. Các phân tử 

chuyển động không ngừng. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ 

của vật càng cao. 

+  Ở thể khí các phân tử ở xa nhau (khoảng cách giữa các phân tử lớn gấp 

hàng chục lần kích thước của chúng). Lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên 

các phân tử chuyển động hỗn loạn. Do đó, chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích 

của bình chứa và có thể nén được dễ dàng. 

+ Ở thể rắn các phân tử khác ở gần nhau (khoảng cách giữa các phân tử 

chỉ vào cỡ kích thước của chúng). Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn rất 
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mạnh nên giữ được các phân tử này ở các vị trí xác định và làm cho chúng chỉ 

có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng này. Do đó, các vật rắn có thể 

tích và hình dạng riêng xác định. 

+ Ở thể lỏng lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn lực tương tác giữa các 

phân tử ở thể khí nên giữ được các phân tử không chuyển động phân tán ra xa 

nhau. Nhờ đó chất lỏng có thể tích riêng xác định. Tuy nhiên, lực này chưa đủ 

lớn như trong chất rắn để giữ các phân tử ở những vị trí xác định. Các phân tử ở 

thể lỏng cũng dao động xung quanh các vị trí cân bằng, nhưng những vị trí này 

không cố định mà di chuyển. Do đó, chất lỏng không có hình dạng riêng mà có 

hình dạng của phần bình chứa của nó. 

- Trình bày những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. 

+ Chất khí được cấu tạo từ các phân tử riêng rẽ, có kích thước rất nhỏ so 

với khoảng cách giữa chúng. 

+ Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động càng 

nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao. 

+ Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào nhau và va 

chạm vào thành bình. 

+ Mỗi phân tử khí va chạm vào thành bình tác dụng lên thành bình một lực 

không đáng kể, nhưng vô số phân tử khí va chạm vào thành bình tác dụng lên thành 

bình một lực đáng kể. Lực này gây áp suất của chất khí lên thành bình. 

b. Nội dung “Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - ma-ri-ốt”. 

- Quá trình đẳng nhiệt: Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được 

giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.  

- Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và 

thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số: pV = const.  
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- Đường đẳng nhiệt:  

Trong hệ tọa độ (p,V), đường đẳng nhiệt là 

đường hyperbol. Ứng với các nhiệt độ khác nhau 

của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt 

khác nhau. 

Trên hình 2.1, đường đẳng nhiệt ở trên ứng 

với nhiệt độ cao hơn đường ở dưới. 

c. Nội dung “Quá trình đẳng tích định luật Sác - lơ”. 

- Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng 

tích. 

- Định luật Sác - lơ: Áp suất p của một lượng khí có thể tích không đổi thì 

phụ thuộc vào nhiệt độ của khí như sau: 0p p (1 t)  .  

Trong đó  có giá trị như nhau đối với mọi chất khí, mọi nhiệt độ và bằng 

1

273
. 

 gọi là hệ số tăng áp đẳng tích. 

Đối với khí thực thì định luật Sác-lơ chỉ là gần 

đúng. Đường đẳng tích vẽ trong hệ tọa độ (p, 

t) như hình 2.2. 

- Ken-vin đề xuất một nhiệt giai mang tên ông. Theo đó, khoảng cách nhiệt 

độ 1 Ken-vin (kí hiệu 1K) bằng khoảng cách o1 C . Không độ tuyệt đối (0K) ứng 

với nhiệt độ 0273 C . 

Nhiệt độ đo trong nhiệt giai Ken-vin gọi là nhiệt độ tuyệt đối. 

Gọi T là nhiệt độ trong nhiệt giai Ken-vin, còn t là số đo cùng nhiệt độ đó 

trong nhiệt giai Xen-xi-út thì: T= t + 273. 

- Trong nhiệt giai Ken-vin, công thức của định luật Sác-lơ là: 
P

T
= hằng số.  

Hình 2.1 

Hình 2.2 
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Đường đẳng tích (p, T) như hình 

2.3. Đường đẳng tích là nửa đường thẳng 

có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ. Ứng 

với các thể tích khác nhau của cùng một 

lượng khí có các đường đẳng tích khác 

nhau. Trên hình 2.3 đường đẳng tích ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn đường 

ở dưới. 

- Quá trình đẳng áp: Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi 

gọi là quá trình đẳng áp. 

- Định luật Gay - Luyt - xắc: Thể 

tích V của một lượng khí có áp suất 

không đổi thì tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối 

của khí: 
V

T
= hằng số.  

- Đường đẳng áp: Trong hệ tọa độ 

(V, T), đường đẳng áp là nửa đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ, 

ứng với các áp suất khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng áp 

khác nhau. Trên hình 2.4 đường đẳng áp ở trên ứng với áp suất nhỏ hơn đường 

ở dưới. 

d, Nội dung “Phương trình trạng thái khí lí tưởng”. 

- Phương trình xác định mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái của chất 

khí gọi là phương trình trạng thái của khí lí tưởng. 

Giả sử ở các thông số trạng thái của một lượng khí xác định ở trang thái 1 

là ( 1 1 1p ,V ,T ), ở trạng thái 2 là ( 2 2 2p ,V ,T ). Giữa các thông số trạng thái có mối 

liên hệ sau: 1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
  hay 

pV

T
= hằng số. 

- Người ta quy ước điều kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ và áp suất như sau: 

+ Nhiệt độ: o o

o ot 0 C T 273 K    

Hình 2.3 

Hình 2.4 
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+ áp suất: 5

0 0p 760mmHg p 1,013.10 Pa   . 

- Hằng số của khí lí tưởng (R): Đối với 1 mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn 

thì o o

o

p V
R

T
 gọi là hằng số của khí lí tưởng. 

Với 5

0p 1,013.10 Pa ; o

0T 273 K ; 0V 22,4l / mol , các phép tính cho thấy 

giá trị của R là: R 8,31J / mol.K.   

- Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép. 

Phương trình: 
m

pV vRT RT 


  

Trong đó p, V, T là các thông số trạng thái, m là khối lượng khí, là khối 

lượng mol của khí, 
m

v 


 là số mol khí và R là hằng số của khí lí tưởng. 

2.1.2.3. Những chú ý khi giải bài tập chương “Chất khí”. 

- Khi áp dụng các định luật chất khí về các đẳng quá trình cần chú ý: 

+ Kiểm tra các điều kiện của khối khí:  

m = const, T = const: dùng định luật Bôi-lơ – ma-ri-ốt. 

m = const, V = const: dùng định luật Sác – lơ  

m = const, p = const: dùng định luật Gay - luytxac. 

+ Đổi đơn vị nhiệt độ: T(K) = t(0C) + 273. 

+ Trong lòng chất lỏng: p = p0 + ph (p là áp suất tại điểm M trong lòng chất 

lỏng, cách mặt thoáng chất lỏng đoạn h; ph là áp suất do trọng lực cột chất lỏng 

gây ra). Nếu tính bằng mmHg thì:  

Ph = 
Hg

h


 (ρ, h (mm) là khối lượng riêng và độ cao của cột chất lỏng; ρHg 

là khối lượng riêng của Hg). 

+ Biểu thức định luật Sác – lơ có thể viết dưới dạng: p = p0αT (α = 
1

273
). 
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- Khi áp dụng phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép. : pV = 
m

RT


 cần 

chú ý đến giá trị của R trong các hệ đơn vị khác nhau (hệ SI: R = 8,31 J/mol.độ; 

hệ hỗn hợp: R = 0,082 atm.l/mol.độ, R = 0,084 at.l/mol.độ). Khi áp dụng phương 

trình cơ bản của khí lí tưởng cần kết hợp với các công thức khác như các phân 

tử khí trong bình (N = n0V = nNA)

Khối lượng một phân tử khí (m0 = 
m

N
 = 

AN


 = 

0n


), với n là số mol khí, NA 

là số Avôgađrô, ρ là khối lượng riêng của khí). 

2.2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống BTTN chương “Chất khí” 

2.2.1. Mục đích, yêu cầu 

- HS có thể phát triển được năng lực thực nghiệm khi tham gia xây dựng 

và giải các BTTN chương “Chất khí”. 

- Yêu cầu: Phân dạng hệ thống BTTN phù hợp với nội dung kiến thức của 

SGK và sắp xếp theo trật tự từ dễ đến khó để phù hợp với năng lực của từng HS. 

Các thiết bị TN cần sử dụng phải dễ tìm, đơn giản, dễ chế tạo, giá thành hợp lí 

hoặc có sẵn ở phòng TN. 

2.2.2. Phương pháp biên soạn 

Để xây dựng được các BTTN, chúng tôi tìm hiểu, nghiên cứu và tìm ra 

những nội dung có thể xây dựng được thành BTTN trong nội dung kiến thức 

chương “Chất khí” Vật lí 10. 

Chúng tôi viết đề bài tập, tiến hành giải bài tập để xác định được những 

khó khăn có thể gặp phải và tìm ra cách khắc phục hoặc thay đổi điều kiện đề bài 

cho khả thi. 

Dựa trên các BTTN đã xây dựng, chúng tôi suy nghĩ để sử dụng hiệu quả 

trong tiến trình DH nội dung tương ứng. 
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2.2.3. Hệ thống bài tập thí nghiệm 

2.2.3.1. Mục tiêu xây dựng hệ thống BTTN 

- Khảo sát định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: Nghiên cứu sự phụ thuộc của áp suất 

p vào thể tích V của một lượng khí xác định ở điều kiện nhiệt độ không đổi. 

- Khảo sát định luật Sác-lơ: Nghiên cứu sự phụ thuộc của áp suất p vào nhiệt 

độ tuyệt đối T của một lượng khí xác định ở điều kiện thể tích không đổi. 

- TN kiểm tra phương trình trạng thái: Kiểm nghiệm mối quan hệ giữa áp 

suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T của một lượng khí xác định ở các trạng 

thái khác nhau. 

- TN kiểm tra định luật Gay Luy-xác: Kiểm nghiệm mối quan hệ giữa thể 

tích V và nhiệt độ tuyệt đối T của một lượng khí xác định khi áp suất không đổi. 

2.2.3.2. Phương pháp giải BTTN. 

“Việc giải BTTN có thể tiến hành ở lớp, ở phòng TN hay ở nhà theo nhóm 

hoặc cá nhân. Theo [11], có thể tóm tắt việc giải BTTN gồm: 

Bước 1: Tìm hiểu đề bài, xác định nhiệm vụ về mặt lí thuyết và thực nghiệm. 

Bước 2: Tìm hiểu công thức hoặc suy luận logic để rút ra các công thức 

có thể kiểm nghiệm được bằng thí nghiệm.  

Bước 3: Tìm hiểu hoặc xây dựng phương án thí nghiệm, lựa chọn dụng cụ 

hay tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm(chế tạo thiết bị nếu cần), lập kế hoạch thực hiện.  

Bước 4: Tiến hành thí nghiệm, thu thập, xử lí số liệu.  

Bước 5: Rút ra nhận xét, kết luận. Biện luận sai số, đề xuất cải tiến TN.  

Bước 6: Vận dụng, liên hệ, phát hiện vấn đề mới.” 

2.2.3.3. Một số BTTN trong hệ thống bài tập 

Bài 1. Bài tập tiến hành thí nghiệm định tính. 

a) Đề bài: Cho dụng cụ là một bơm kim tiêm đã bỏ mũi kim. Kéo pit-ton để 

lấy một lượng khí xác định vào bơm kim tiêm rồi dùng ngón tay bịt lỗ thông ở 

đầu bơm, tay kia ấn pitton để nén chậm khí. 
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1. Mô tả cảm giác ở tay ấn pit-ton khi pit-ton đang dịch chuyển liên hệ với 

sự thay đổi thể tích khí trong bơm kim tiêm. 

2. Sử dụng các từ, thuật ngữ của vật lí để mô tả quá trình nén khí trên. 

3. Giải thích hiện tượng bằng thuyết động học phân tử. 

(Có thể làm tương tự với một quả bóng tennis) 

b) Ý tưởng sư phạm: Bài tập này dùng để tổ chức tình huống mở đầu khi 

dạy học bài “Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt”. HS làm việc theo nhóm để trả lời các 

câu hỏi đặt ra và báo cáo kết quả. Lời giải bài tập giúp HS phát biểu được vấn đề 

là tìm mối quan hệ giữa áp suất và thể tích với một lượng khí xác định và sơ bộ 

nhận ra mối quan hệ giữa áp suất P và thể tích V của một lượng khí xác định ở 

điều kiện nhiệt độ không đổi. Mối quan hệ sơ bộ giúp HS đề xuất giả thuyết 

nghiên cứu. 

c) Lời giải gợi ý: 

- Trong khi ấn pit-ton, thể tích khí giảm dần, đồng thời lực ấn tăng dần. 

Càng ngày càng khó ấn. 

- Khi thể tích giảm, áp suất khí trong bình tạo ra áp lực để chống lại lực ấn 

vào của tay. Thể tích càng giảm, áp suất càng tăng nên lực đẩy càng tăng. 

- Khi thể tích giảm, mật độ phân tử khí trong xilanh tăng nên số va chạm 

của các phần tử với thành bình tăng. Vì vậy áp suất khí tăng. 

Bài 2. Bài tập tiến hành thí nghiệm định tính. 

a) Đề bài: Dùng bơm kim tiêm như bài 1, thực hiện quá trình giãn khí 

1. Mô tả cảm giác ở tay kéo pit-ton khi pit-ton đang dịch chuyển liên hệ với 

sự thay đổi thể tích khí trong bơm kim tiêm. So sánh với trường hợp nén khí. 

2. Giải thích hiện tượng diễn ra bằng cách sử dụng Định luật Bôi-lơ- Ma-

ri-ốt và các kiến thức cơ học. 

b) Ý tưởng sư phạm: Bài tập này dùng để HS vận dụng kiến thức ở mức độ 

cao, sau khi đã học xong Định luật Bôi-lơ -Ma-ri-ốt. HS phải vận dụng kiến thức tổng 

quát về áp suất, áp lực, cân bằng lực, áp suất khí quyển để giải quyết. 
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c) Lời giải 

1. Khi kéo giãn khí, lực 

kéo cũng bị tăng dần. Điều này 

dễ gây cho HS nhận định rằng 

áp suất vẫn tăng khi thể tích 

tăng. Vì vậy, cần phải có lời giải 

tường minh để chỉ ra rằng áp suất khí giảm trong trường hợp này. 

2. Gọi S là diện tích thiết diện của pit-ton. Khi kéo pit-ton một đoạn rồi giữ 

cân bằng, áp suất khí trong bình sinh ra áp lực P.S cùng chiều với lực kéo F. Hợp 

lực của hai lực này cân bằng với áp lực P0S của khí quyển tác dụng lên pit-ton 

(hình 2.5).  

Ta có P0S= PS+ F vì vậy, P = P0 - 
𝐹

𝑆
. Khi kéo để thể tích khí tăng, theo 

Định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt, P sẽ giảm, muốn vậy lực kéo F phải tăng lên thì mới 

kéo được pit-ton. 

Bài 3. Bài tập xử lí số liệu thí nghiệm. 

a) Đề bài: Trong một TN khảo sát mối quan hệ giữa áp suất p và thể tích 

V của một lượng khí trong bình hình trụ (tính thông qua chiều cao của cột khí và 

tiết diện của bình chứa) trong điều kiện nhiệt độ không đổi người ta thu được 

bảng số liệu như sau: 

Thể tích khí: V 

(đơn vị thể tích) 
20S 15S 10S 25S 30S 

Áp suất khí p 

( 510 Pa) 
1,05 1,4 1,9 0,8 0,65 

1. Từ bảng số liệu, hãy đưa ra nhận xét về mối quan hệ giữa p và V 

2. Đánh giá sự đúng đắn của giả thuyết áp suất p tỉ lệ nghịch với thể tích V  

3. Vẽ đồ thị diễn tả mối quan hệ giữa p và V, p và 
1

𝑉
 để rút ra nhận xét. 

P0.S P.S F 

Hình 2.5 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

b) Ý tưởng sư phạm: 

Bài tập này có thể sử dụng trong tiến trình DH (nếu không có thiết bị TN để 

thực hiện) hoặc giao cho HS giải ở nhà hoặc ở các giờ luyện tập. Qua bài tập, HS 

rèn luyện kĩ năng xử lí số liệu với các cách thức khác nhau: tính toán giá trị trung 

bình, tính sai số, vẽ đồ thị, đưa ra các phân tích đánh giá kết quả thí nghiệm. 

c) Lời giải gợi ý: 

1. Từ bảng số liệu thấy được khi thể tích khí tăng thì áp suất khí giảm xuống. 

2. Từ bảng số liệu ta tính được tích p.V tương ứng 

V 20S 15S 10S 25S 30S 

p 

( 510 Pa) 
1,05 1,4 1,9 0,8 0,65 

p.V 21S 21S 19S 20S 19,5S 

Và rút ra nhận xét: Các tích p.V gần bằng nhau, với giá trị trung bình 20S, 

sai số tuyệt đối trung bình là 0,7V, sai số tương đối là 3,5%. Từ đây rút ra nhận 

xét, trong phạm vi sai số cho phép, tích số pV của lượng khí khảo sát trong TN 

là không đổi. 

3. Đồ thị được vẽ trong các hệ tọa độ p, V là đường cong hypebol (hình 2.6) 

còn trong hệ tọa độ p và 
1

𝑉
 là đường thẳng, 
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 Bài 4. Bài tập xử lí số liệu thí nghiệm. 

a) Đề bài: Trong một TN khảo sát mối quan hệ giữa áp suất p và nhiệt độ 

tuyệt đối  T của một lượng khí trong bình kín ở điều kiện thể tích không đổi người 

ta thu được bảng số liệu như sau: 

T(K) 306.1 307.5 310.3 312 

P(105Pa) 1.011 1.018 1.025 1.033 

1. Từ bảng số liệu, hãy đưa ra nhận xét về mối quan hệ giữa p và T 

2. Đánh giá sự đúng đắn của giả thuyết áp suất p tỉ lệ thuận với nhiệt độ T  

3. Vẽ đồ thị diễn tả mối quan hệ giữa p và T để rút ra nhận xét. 

b) Lời giải gợi ý: 

1. Từ bảng số liệu có thể thấy: Khi nhiệt độ tăng thì áp suất của khí trong 

bình tăng lên. 

2. Ta có thể thấy tỉ số P/T là một số gần như không đổi với giá trị trung bình 

là 330,7 với sai số tương đối cỡ 1%, vì vậy dự đoán P tỉ lệ thuận với T 

là hợp lí. 

T(K) 306.1 307.5 310.3 312 

P(105Pa) 1.011 1.018 1.025 1.033 
p

T
(Pa/K) 330,3 331 330.3 331.1 

Hình 2.6 
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3. Đồ thị được vẽ trong hệ tọa độ pOT có dạng đường thẳng như hình 2.7 

 

 

 

            

 

 

 

                                                                   

 

Bài 5. Bài tập xử lí số liệu thí nghiệm. 

a) Đề bài:  

Trong một TN khảo sát mối quan hệ giữa thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối  

T của một lượng khí trong bình hình trụ ở điều kiện áp suất không đổi, người ta 

thu được bảng số liệu như sau: 

T(K) 306,1 309,3 312,2 

V(ml) 496,1 505,8 514,2 

V

T
(ml/K) 1,621 1,635 1,647 

1. Từ bảng số liệu, hãy đưa ra nhận xét về mối quan hệ giữa V và T 

2. Đánh giá sự đúng đắn của giả thuyết: thể tích V tỉ lệ thuận với nhiệt độ T  

3. Vẽ đồ thị diễn tả mối quan hệ giữa V và T để rút ra nhận xét. 

b) Lời giải gợi ý: 

1. Từ bảng số liệu thấy được là khi nhiệt độ tăng thì thể tích của lượng khí 

tăng. Điều này phù hợp với kiến thức “nóng nở ra, lạnh co lại”. 

0.995

1

1.005

1.01

1.015

1.02

1.025

1.03

1.035

306.1 307.5 310.3 312

p-T

Linear (p-T)

Hinh 2.7 
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2. Ta thấy được tỉ số V/T gần như là một hằng số không đổi, gần đúng bằng 

giá trị trung bình 1,634 với sai số tương đối cỡ 1%. 

T(K) 306,1 309,3 312,2 

V(ml) 496,1 505,8 514,2 

V

T
(ml/K) 1,621 1,635 1,647 

3. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ V, T được xác định như hình 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6. Bài tập kiểm chứng định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt, từ kết quả đo xác 

định độ lớn của áp suất khí quyển. 

a) Đề bài: 

Cho dụng cụ gồm: Bơm kim tiêm thủy tinh loại 20ml, lực kế có giới hạn đo 

30N (hinh 2.9); thước hoặc thước kẹp đo chiều dài. 

494

496

498

500

502

504

506

508
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512

514

516

305 306 307 308 309 310 311 312 313

V-T

Linear (V-T)

Hình 2.8 
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1. Hãy thiết kế phương án TN để nghiệm lại định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt. 

2. Dựa trên dụng cụ đã cho, lắp ráp và đo các đại lượng phụ: đường kính, 

chiều dài… 

3. Tiến hành TN giãn hoặc nén khí ở một số vị trí pitton xác định để ghi lại 

các thông tin về thể tích khí ứng với giá trị của lực kéo. 

4. Từ bảng số liệu, thực hiện các tính toán để kiểm nghiệm định luật Bôi lơ-

Mariôt với lượng khí xác định trong bơm kim tiêm. 

5*. Từ bảng số liệu, thực hiện các tính toán để xác định áp suất khí quyển. 

b) Ý tưởng sư phạm: 

Đây là bài tập vận dụng cao, được sử dụng sau khi dạy xong bài định luật 

Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. Bài tập đòi hỏi HS vận dụng các kiến thức về cân bằng lực, áp 

suất khí quyển, định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt với các cách xử lí số liệu bằng phương 

pháp đồ thị.  

c) Lời giải gợi ý  

Tiến hành TN định lượng và ghi kết quả bảng số liệu 

- Xác định phương án TN: Lấy một lượng khí xác định vào bơm kim tiêm; 

dùng lực kế đo lực kéo giãn (hoặc nén) khí ở những thể tích khí xác định thì đọc 

số chỉ của lực kế tương ứng. Dựa trên các công thức để tính được áp xuất khí 

tương ứng.   

Hình 2.9 
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- Đo đường kính của ống kim tiêm bằng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 

đến milimet; tính áp suất của khối khí dựa vào công thức p = po - 
𝐹

𝑆
 với S = π.R2  

- Mở nắp bịt vòi bơm để lấy một lượng khí xác định cỡ 10ml rồi đậy nắp lại. 

- Móc lực kế vào dây và kéo giãn khí. Ghi lại giá trị của lực kéo ứng với 

những thể tích xác định. 

- Lập bảng và xét giá trị p.V tương ứng. Khái quát về sự phụ thuộc giữa 

áp suất và thể tích, từ đó nhận xét về tính đúng đắn của định luật. 

R = 10,21mm => diện tích pit-ton S = π.R2 = 3,27.10-4m2. 

 

Lần TN Thể tích V 

(ml) 

Lực F 

(N) 

Áp suất 

p = po - 
𝐹

𝑆
 (pa) 

p.V 

(Pa.ml) 

1 5 0 100000 500000 

2 6 7 78625,47 471752,82 

3 7 9,5 70948,02 496636,14 

4 8 13 60244,65 481957,20 

5 9 15,5 52599,39 473394,51 

6 10 17,5 46483,18 464831,80 

Việc kiểm tra tích PV gần giống nhau với sai số tương đối cỡ 2%. 

- Đồ thị: áp suất p liên hệ với 1/V là đường thẳng (hình 2.10) 
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Ngoài ra, có thể dựa trên kết quả TN, có thể khảo sát quy luật về quan hệ giữa 

áp suất p và thể tích V qua một hàm số tương quan khác nhờ suy luận logic: 

Từ công thức tính áp suất khí 

ở một thể tích V là p = po - 
𝐹

𝑆
 , dựa 

vào định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ta 

có (po - 
𝐹

𝑆
).V = p0.V0 → 

1

𝑉
 = 

1

𝑉0
 -

 
𝐹

𝑆.𝑉0𝑝0
 nếu đặt y = 

1

𝑉
 và x = F ta sẽ 

có dạng hàm số y = b + ax. Vẽ đồ 

thị tương quan giữa y và x, nếu đồ thị có dạng đường thẳng với hệ số góc âm thì 

có thể kết luận về sự đúng đắn của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. Dựa vào đồ thị sẽ 

tính được hệ số góc của đồ thị, từ đó tính được giá trị của áp suất khí quyển p0 

= 
1

S.𝑉0tan 𝛼
 . 

Bài 7. Tìm hiểu bộ thiết bị thí nghiệm. 

a) Đề bài 

0

20000

40000

60000

80000
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120000
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p
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p
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Hình 2.10 
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Một thiết bị TN (hình 2.11 ) để nghiên cứu về các định luật chất khí được 

chế tạo như hình vẽ. Bình chứa khí (1) được nút chặt để chứa một lượng khí xác 

định. Nắp bình có chỗ cắm nhiệt kế  (2) và ống thủy tinh (3)  nối với áp kế nước. 

Áp kế nước (4) là ống nhựa trong chia làm hai nhánh gắn vào hai thanh nhôm. 

Nhánh trái của áp kế nước có gắn thang chia độ, nhánh phải của áp kế nước ghi 

đơn vị chiều dài.         

Để làm thay đổi nhiệt độ của khí, bình (1) được ngâm 

trong nước có nhiệt độ thay đổi  được bằng cách làm mát 

bằng nước đá hoặc đun nóng dần. 

1. Mô tả hiện tượng diễn ra nếu ta đun nóng nước để 

làm tăng nhiệt độ khí trong bình. Nêu rõ biểu hiện về sự 

thay đổi của các thông số trạng thái khí. 

2. Nêu quy trình tiến hành TN kiểm tra định luật 

Saclơ. 

3. Nêu quy trình tiến hành TN kiểm tra định luật Gay 

Luyxác. 

4. Thực hiện chế tạo thiết bị và tiến hành TN tại nhà 

(hoặc tại phòng TN). 

b) Ý tưởng sư phạm: 

Sử dụng bài tập này để giới thiệu với HS một phương 

án tạo thiết bị TN để nghiên cứu quá trình đẳng tích và quá 

trình đẳng áp của khí ở bình (1) với áp kế nước (4). Bài tập này tạo cơ hội để HS, 

dựa trên các kiến thức về áp suất thủy tĩnh của chất lỏng, giải thích được cơ chế 

hoạt động của áp kế nước khi dùng nó xác định áp suất của khí trong bình. Đồng 

thời áp kế nước còn có vai trò tạo ra sự đẳng tích hay đẳng áp của lượng khí trong 

bình (1).  

Với yêu cầu chế tạo thiết bị TN với các vật liệu dễ kiếm, tạo cơ hội cho HS 

hoạt động thực nghiệm, phát triển các kĩ năng chế tạo, lắp ráp, tiến hành và xử lí 

1 

2 

3 
4 

Hình 2.11 
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số liệu TN. Các TN này tạo cơ hội để HS thực hiện các hoạt động có ý nghĩa ở 

nhà hay ở phòng TN.  

c) Lời giải gợi ý: 

1. Khi làm nóng khí trong bình (1), khí tăng áp suất nên sẽ tạo  ra áp lực 

đẩy cột nước ở nhánh trái của áp kế nước (4) hạ xuống, vì vậy mực nước ở nhánh 

phải được nâng lên. Khi khí nóng đến một nhiệt độ xác định thì áp suất tăng đến 

một giá trị xác định sẽ cân bằng với tổng của áp suất khí quyển và áp suất gây 

bởi độ chênh lệch giữa cột nước ở nhánh phải và cột nước ở nhánh trái. Trong 

trường hợp này, cả 3 thông số trạng thái p, V và T của khí trong bình (4) bị thay 

đổi. Có thể dùng ngay các giá trị trong TN này để kiểm tra phương trình trạng 

thái của khí lí tưởng. 

2. Muốn kiểm tra mối liên hệ giữa áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T trong 

quá trình đẳng tích ta phải giữ thể tích không đổi. Muốn vậy, trong TN đun nóng 

khí như mô tả ở phần trên, ta cần nâng cao dần nhánh phải của áp kế (4) để đưa 

mực nước ở nhánh trái của áp kế (4) trở về mực nước ban đầu. Khi đó áp suất 

của khí là áp suất khí quyển ban đầu cộng thêm áp suất của cột nước ở nhánh 

phải so với nhánh trái. Tiến hành một số lần ứng với các nhiệt độ khác nhau và 

ghi lại các giá trị để xử lí. 

3. Muốn kiểm tra mối liên hệ giữa thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T trong 

quá trình đẳng áp ta phải giữ áp suất không đổi. Muốn vậy, trong TN đun nóng 

khí như mô tả ở phần trên, ta cần hạ thấp dần nhánh phải của áp kế (4) để đưa 

mực nước ở nhánh hai nhánh của áp kế (4) ngang bằng nhau. Khi đó áp suất của 

khí là áp suất khí quyển. Độ tăng thể tích xác định bằng cột khí tăng thêm ở 

nhánh trái so với lúc đầu. Tiến hánh một số lần ứng với các nhiệt độ khác nhau 

và ghi lại các giá trị để xử lí. 

2.3. Một số hướng sử dụng BTTN trong dạy học 
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2.3.1. Sử dụng BTTN trong các tiết luyện tập, ôn tập một cách thường xuyên. 

- Giúp cho kiến thức được vận dụng trong BTTN sẽ được HS hiểu rõ và có 

thể vận dụng được vào đời sống.  

- Quá trình giải BTTN, HS cần vận dụng các kiến thức lí thuyết để thu được 

hệ quả có thể kiểm tra được bằng thực nghiệm. Điều đó sẽ giúp cho HS phát triển 

khả năng tư duy logic, tăng hứng thú trong học tập. 

- Thông qua việc giải BTTN giúp HS phát triển các kĩ năng như so sánh, 

khái quát hóa, tổng hợp, phân tích; kĩ năng lập kế hoạch giải quyết một vấn đề.  

- Giúp HS đến gần hơn với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. 

- HS được làm việc với thiết bị TN, góp phần nâng tinh thần của HS khi 

tham gia giờ học thực hành. 

2.3.2. Tổ chức luyện tập dưới hình thức giao bài tập cho nhóm 

- Phân dạng bài tập theo trật tự từ dễ đến khó. Sau đó cho HS hoạt động 

theo từng nhóm nhỏ để cùng nhau trao đổi, tìm ra phương án giải bài tập. 

- Khi hoạt động nhóm HS sẽ tích cực tham gia thảo luận, chủ động trong 

việc trao đổi và tìm kiếm kiến thức. 
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2.3.3.  Sử dụng BTTN trong tiến trình dạy học. 

2.3.3.1. Kế hoạch dạy học định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. 

I. Tiến trình xây dựng kiến thức: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết: 

Tiến hành bài tập thí nghiệm với bơm kim tiêm (bài tập 1) 

     3. Giải quyết vấn đề: 

3.1. Đề xuất giả thuyết: 

Áp suất p tỉ lệ nghịch với thể tích V của một lượng khí xác định khi 

nhiệt độ không đổi. 

 3.2. Kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết: 

- Suy luận lôgic từ giả thuyết ra hệ quả kiểm tra trực tiếp được nhờ 

TN: Khi nhiệt độ của một lượng khí không đổi thì = p3V3. 

- Thiết kế phương án TN để kiểm tra tính đúng đắn của hệ quả đã rút 

ra từ giả thuyết: Đo áp suất p khi V thay đổi, lập tích pV. 

- Thực hiện TN và cho kết quả: Đo p1 ứng với V1, đo p2 ứng với V2 

để thấy   

(Có thể để HS giải bài tập 3) 

4. Kết luận và vận dụng kiến thức mới: 

   -  Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí 

xác định là một hằng số.              pV= hằng số  

     2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết: 

      Khi nhiệt độ của một lượng khí xác định không đổi thì áp suất p có mối 
quan hệ thế nào với thể tích V của khí. 
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II. Tiến trình hoạt động cụ thể : 

1. Mục tiêu 

a) Kiến thức 

      - Đề xuất được phỏng đoán tiến hành TN. 

     - Từ kết quả TN tìm được mối quan hệ giữa p - V. Của lượng khí khi nhiệt độ 

không đổi. 

     - Phát biểu được định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. 

b) Kỹ năng : 

- Làm TN, ghi và xử lí số liệu TN. 

- Giải thích các hiện tượng và giải bài tập đơn giản. 

- Vẽ được đường đẳng nhiệt. 

2. Chuẩn bị 

a) GV : 

- Bộ TN khảo sát định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt đã cải tiến. 

- Giáo án, phiếu học tập … 

b) HS : 

Đọc lại nội dung thuyết động học phân tử khí. 

3. Tiến hành dạy học cụ thể 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 : Làm nảy sinh vấn đề và phát biểu vấn đề cần giải quyết 

 - Yêu cầu làm việc theo nhóm giải bài 

tập (bài 1) : 

Đề bài: Cho dụng cụ là một bơm kim 

tiêm đã bỏ mũi kim. Kéo pitton để lấy 

một lượng khí xác định vào bơm kim 

tiêm rồi dùng ngón tay bịt lỗ thông ở 

 

- Các nhóm HS thảo luận để giải bài 

tập 
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đầu bơm, tay kia ấn pitton để nén chậm 

khí. 

4. Mô tả cảm giác ở tay ấn pitton 

khi pitton đang dịch chuyển liên hệ với 

sự thay đổi thể tích khí trong bơm kim 

tiêm. 

5. Sử dụng các từ, thuật ngữ của 

vật lí để mô tả quá trình nén khí trên. 

6. Giải thích hiện tượng bằng 

thuyết động học phân tử. 

-Yêu cầu đại diện một nhóm trình bày 

kết quả. 

GV cho thảo luận và chốt lời giải. 

- Yêu cầu phát biểu vấn đề học tập tiếp 

theo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm HS trình bày lời giải. 

 

   Phát biểu vấn đề: khi nhiệt độ của 

khối khí xác định không đổi thì áp 

xuất p có quan hệ thế nào với thể tích 

V của khí ? 

 

Hoạt động 2 : Đề xuất giải pháp vấn đề (làm việc chung toàn lớp) và thực 

hiện giải pháp đề ra 

    Yêu cầu: Nêu dự đoán về mối quan 

hệ giữa áp suất P và thể tích V của khối 

khí. 

 

     Nêu câu hỏi : Làm thế nào để tìm 

xem liệu p phụ thuộc vào V như thế 

nào khi nhiệt độ của khối khí không 

đổi? 

 

    HS thảo luận để đưa ra dự đoán tích 

PV = hằng số 

 

 

    Hoạt động nhóm, thảo luận trước 

lớp làm TN : đo p và V khi nhiệt độ 

không đổi. 
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    Yêu cầu: Thiết kế phương án TN để 

kiểm tra dự đoán. 

   Yêu cầu các nhóm từ dụng cụ đã tìm 

hãy bố trí TN. 

     

  

 

Nhận xét các cách bố trí TN của HS. 

     Đưa bộ TN về định luật Bôi-lơ – 

Ma-ri-ốt cho HS nghiên cứu. 

     Yêu cầu HS thảo luận đưa ra dự 

kiến tiến hành TN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho HS tiến hành TN với bộ TN. 

 

 

    

 

- Thảo luận nhóm tìm dụng cụ : bình 

chứa khí, áp kế, khí có nhiệt độ không 

đổi. 

- Các nhóm thảo luận đưa ra cách bố 

trí TN. 

 

   

- Quan sát TN. 

      

Thảo luận đưa ra cách tiến hành TN. 

    + Dùng vòi của máy bơm nối với 

nhánh 2. 

   + Bật công tắc nguồn, máy nén hoặc 

hút khí. 

   + Thể tích V của khí xét ở nhánh 1 

thay đổi tăng hoặc giảm. 

  + Đọc giả trị p tương ứng với thay 

đổi V. 

  + Lập bảng số liệu; tính tích p1V1 , 

p2V2 … nhận xét. 

    HS hoạt động theo nhóm. 

 

 

Trình bày kết quả giải quyết vấn đề 
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Bảng kết quả: 

Lượt thay 

đổi 
1 2 3 4 

V 

(ml) 
    

p 

( 510 Pa) 
    

pV 

(ml.Pa) 
    

 

    Mời đại diện của nhóm lên báo cáo 

kết quả của mình. 

 

     Các nhóm báo cáo kết quả và so 

sánh với các nhóm khác. Làm TNrút 

ra kết luận: 

pV = hằng số hay 
1

p
V

. 

Hoạt động 4: Hoạt động thông báo bổ sung, thể chế hóa kiến thức và vận 

dụng kiến thức 

   Sau khi các nhóm báo cáo kết quả 

TN, GV nhận xét, bổ sung kiến thức và 

thể chế hóa kiến thức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   HS phát biểu bằng lời mối quan hệ 

p, V của một lượng khí xác định khi 

nhiệt độ không đổi trước khi GV 

thông báo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt. 

Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất 

p và thể tích V của một lượng khí xác 

định là một hằng số. 

        pV = hằng số hay 
1

p
V

. 

HS thảo luận làm bài tập. 
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    GV giao bài tập cho HS và làm tại 

lớp (bài số 2). 

 Dùng bơm kim tiêm như bài 1, thực 

hiện quá trình giãn khí. 

1.Mô tả cảm giác ở tay kéo pitton khi 

pitton đang dịch chuyển liên hệ với sự 

thay đổi thể tích khí trong bơm kim 

tiêm. So sánh với trường hợp nén khí. 

2. Giải thích hiện tượng diễn ra bằng 

cách sử dụng Định luật Bôi-lơ – Ma-

ri-ốt và các kiến thức cơ học. 

    GV nhận xét bài học của HS và tổng 

kết bài học. 

Giao bài tập về nhà: Các bài tập SGK 

và BTTN (bài 6): 

Cho dụng cụ gồm:  Bơm kim tiêm thủy 

tinh loại 20ml, lực kế có giới hạn đo 

30N (hinh 2.9); thước hoặc thước kẹp 

đo chiều dài. 

3. Hãy thiết kế phương án TN để 

nghiệm lại định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nhóm HS tự thực hiện ở nhà để 

báo cáo kết quả lời giải tại lớp. 

Hình 2.9   
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4. Dựa trên dụng cụ đã cho, lắp 

ráp và đo các đại lượng phụ: đường 

kính, chiều dài… 

3. Tiến hành TN giãn hoặc nén 

khí ở một số vị trí pitton xác định để 

ghi lại các thông tin về thể tích khí ứng 

với giá trị của lực kéo. 

4. Từ bảng số liệu, thực hiện các 

tính toán để kiểm nghiệm định luật 

Bôi-lơ-Ma-ri-ốt với lượng khí xác định 

trong bơm kim tiêm. 

5. Từ bảng số liệu, thực hiện các 

tính toán để xác định áp suất khí 

quyển. 

 - Tổ chức để HS báo cáo tại lớp vào 

buổi sau. 
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2.3.4.2. Kế hoạch dạy học bài định luật Sác-lơ. 

I. Tiến trình xây dựng kiến thức :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tiến trình dạy học cụ thể: 

1.Mục tiêu: 

a) Kiến thức. 

- Phát biểu được quá trình đẳng tích. 

- Viết được biểu thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích. 

1. Làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết 

Từ kinh nghiệm: khi xe đạp, xe máy lốp xe bơm căng, để ngoài trời nắng to 

thì hay bị nổ lốp. 

        3. Giải quyết vấn đề 

   3.1. Đề xuất giả thuyết 

Áp suất p tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T của một lượng khí xác định khi 

thể tích V không đổi. 

  3.2. Kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết 

- Nếu p tỉ lệ thuận với T khi V không đổi thì  hằng số. 

       - Thiết kế phương án TN để kiểm tra tính đúng đắn của hệ quả đã rút ra 

từ giả thuyết: đo giá trị áp suất p khi T thay đổi, tính  

        - Thực hiện TN và cho kết quả: đo p1 ứng với T1, đo p2 ứng với T2. Ta 

thấy  (nếu không có TN thì làm BTTN 4) 

     4. Rút ra kết luận và vận dụng kiến thức mới 

 -Với một lượng khí xác định khi thể tích của khí không đổi thì áp suất p tỉ lệ 

thuận với áp suất p của khí. 

                                               hằng số hay  

- Làm bài tập 7 

 

        2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết 

Khi thể tích của một lượng khí xác định không đổi thì áp suất p tỉ lệ 

như thế nào với nhiệt độ của khí? 
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- Phát biểu định luật Sác-lơ. 

- Vẽ được đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T) và chỉ ra các đặc điểm 

của nó. 

b) Kĩ năng. 

- Đề xuất được phương án TN và cách xử lí các kết quả thu được từ TN 

để rút ra mối liên hệ p và T trong quá trình đẳng tích. 

- Giải được các bài tập đơn giản về quá trình đẳng tích. 

2. Chuẩn bị: 

a) GV: 

- Bộ TN về định luật Sác-lơ đã cải tiến. 

- Giáo án, phiếu học tập… 

b) HS. 

Chuẩn bị bài học mới và ôn tập nội dung thuyết động học phân tử chất khí. 

3.Tiến trình dạy học cụ thể: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1: Làm nảy sinh vấn đề và phát biểu vấn đề cần giải quyết  

(Làm việc chung toàn lớp) 

    Yêu cầu HS giải thích tại sao khi 

lốp xe bơm căng để ngoài trời nắng to 

thì hay bị nổ lốp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HĐ nhóm thảo luận trước lớp: Coi 

lượng khí trong xăm xe là khí lí tưởng 

và thể tích không đổi. Khi để xe ngoài 

trời nắng to thì nhiệt độ của khí trong 

xăm xe tăng dần lên làm cho chuyển 

động của các phân tử khí mạnh hơn, 

áp lực khí lên thành xăm xe tăng. Khi 

nhiệt độ tăng cao, áp lực lên xăm tăng 
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    Vậy nhiệt độ tăng thì áp suất tăng. 

    Phát biểu VĐ: Khi thể tích của một 

lượng khí các định không đổi thì áp 

suất p tỉ lệ như thế nào với nhiệt độ 

tuyệt đối T của khí? 

lên quá giới hạn chịu đựng của xe thì 

xăm xe bị nổ. 

 

 

 

    HS nhận thức VĐ. 

Hoạt động 2: Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề (Làm việc chung toàn 

lớp) và thực hiện giải pháp đề ra (Làm việc trong nhóm) 

    Nêu câu hỏi: áp suất phụ thuộc như 

thế nào vào nhiệt độ tuyệt đối? 

 

 

    Làm thế nào để tìm hiểu xem liệu áp 

suất p phụ thuộc vào nhiệt độ T như thế 

nào khi thể tích của khối khí không đổi? 

 

 

    Vậy ta cần dụng cụ TN nào? 

Nghiên cứu đối tượng nào? Làm như 

thế nào? 

 

 

 

 

     

Từ các dụng cụ TN đã tìm hãy thiết 

kế và bố trí TN của nhóm mình? 

 

      Dự đoán: thấy nhiệt độ tăng thì áp 

suất tăng nên suy ra áp suất tỉ lệ thuận 

với nhiệt độ tuyệt đối. 

 

      HĐ cá nhân, thảo luận nhóm và 

chung toàn lớp đưa ra nhận định 

chung: Làm TN đo p, T khi V không 

đổi. 

 

     Thảo luận nhóm và đưa ra dụng cụ 

TN cần thiết:  

  + Bình kín chứa khí có V không thay 

đổi được. 

  + Nhiệt kế. 

   + Áp kế. 

  + Đèn cồn. 
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    Nhận xét các bộ TN của các nhóm 

HS. 

    Đưa ra bộ TN về định luật Sác-lơ 

đã cải tiến. Yêu cầu HS quan sát, chỉ 

rõ đối tượng nghiên cứu, các dụng cụ 

cần thiết dùng để đo trong bộ TN? 

 

   Yêu cầu các nhóm suy nghĩ cách 

tiến hành TN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

GV nhận xét và bổ sung. 

    Yêu cầu HS làm TN. Thu thập số 

liệu và xử lí số liệu. 

HĐ nhóm đưa ra cách bố trí TN của 

nhóm mình. 

 

 

 

    Quan sát bộ TN, thấy khí khảo sát 

nằm trong nhánh 1, nhiệt kế, áp kế 

nước. 

 

     

       Thảo luận nhóm đưa ra cách tiến 

hành TN: 

    + Thay đổi nhiệt độ của khí bằng 

cách đun nước. 

   + Điều chỉnh áp kế nước sao cho 

mực nước nhánh 1 trở về vạch 0 để 

thể tích của khí không đổi. 

   + Đọc giá tri t trên nhiệt kế, chiều 

cao cột nước trong nhánh 2. 

   + T(K) = t0C + 273 

       p = p0 +  gh 

  + Đo giá trị p, T tương ứng. Lập 

bảng số liệu. Tính 
p

T
. 

Bảng số liệu: 
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Số lần 

 
1 2 3 4 

t 

(0C) 
    

h 

(m) 
    

T 

(K) 
    

p 

(Pa) 
    

p

T
 

(Pa/K) 

    

 

 

Hoạt động 3: hoạt động trình bày kết quả giải quyết vấn đề 

   Mời đại diện nhóm lên báo cáo kết 

quả. 

 

 

 

 

      GV nhận xét câu trả lời của các 

nhóm, làm rõ kết luận được rút ra từ 

cơ sở nào. 

 

 

 

    Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. 

Kết luận rút ra từ TN: p tỉ lệ thuận với 

T khi thể tích V không đổi.   

p T  hay 
p

T
= hằng số. 

Hoạt động 4: Củng cố và vận dụng 
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   Kết quả HS thu được từ TN phù hợp 

với giả thuyết nên đó là kiến thức 

mới. 

    Yêu cầu HS phát biểu nội dung 

kiến thức thu được sau TN? 

 

 

 

 

    

 Nhận xét câu trả lời HS. 

    Yêu cầu HS vẽ đồ thị p-T trong hai 

hệ p0T và p0V? Nhận xét đồ thị thu 

được? 

    Giao cho HS bài tập củng cố: bài 

tập 8 SGK trang 162? 

Và giao cho các nhóm làm BTTN 7 

 

 

 

  

  Phát biểu đinh luật Sác-lơ: Trong 

quátrình đẳng tích của một lượng khí 

xác định, áp suất p tỉ lệ thuận với 

nhiệt độ tuyệt đối T. 

p T  hay 
p

T
= hằng số. 

 

 

Từ kết quả thu được vẽ đồ thị p-T. 

 

    

Làm bài tập củng cố. 
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Kết luận chương 2 

Trên cơ sở xem xét nội dung chương “Chất khí” và mục tiêu DH tương ứng, 

dựa trên việc tìm hiểu các thiết bị TN hiện có ở trường phổ thông dùng cho việc DH 

các kiến thức này: Định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt, định luật Sác-lơ và định luật Gay-

Luyxắc, chúng tôi xây dựng được 07 BTTN giúp tổ chức hoạt động DH theo hướng 

phát triển năng lực hoạt động, trong đó có năng lực thực nghiệm. 

Các năng lực thành phần của năng lực thực nghiệm được tập trung đánh giá 

như: năng lực tiến hành TN theo phương án đã thiết kế, năng lực xử lí số liệu đã 

thu được hoặc đã cho và việc trình bày kết quả. 
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Chương 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1.  Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 

3.1.1. Mục đích 

Thực nghiệm sư phạm (TNSP) được tiến hành với mục đích kiểm tra giả 

thuyết khoa học của đề tài: “Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy 

học chương chất khí vật lí 10”.  

- BTTN có góp phần phát triển năng lực thực nghiệm của HS không?   

- Các bước hướng dẫn HS giải BTTN có phù hợp với thực trạng DH ở các 

trường THPT hiện nay không?   

3.1.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục đích trên, TNSP chúng tôi  thực hiện các nhiệm vụ sau:   

- Điều tra thực trạng của việc sử dụng BTTN ở một số trường THPT trên 

địa bàn Thành phố Thái Nguyên.   

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm: giao BTTN cho nhóm HS giải thành hai 

giai đoạn theo mức độ tăng dần.   

- Đánh giá việc giải BTTN của HS. Từ đó đánh giá mức độ năng lực thực 

nghiệm của HS. 

3.2.  Đối tượng của thực nghiệm sư phạm 

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm SP đối tượng là các HS lớp 10 chuyên 

Sử - với 30 HS Trường THPT Chuyên Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.  

Chúng tôi chọn lớp chuyên Sử vì các em không phải là lớp chuyên các 

môn tự nhiên, việc học môn Vật lí được thực hiện như các trường THPT đại trà 

bình thường. Ngoài ra, các HS này ngoan và cũng có ý thức mong muốn tìm hiểu 

tự nhiên. Chúng tôi hy vọng là các kết quả nghiên cứu sau thực nghiệm sư phạm 

sẽ được điều chỉnh để triển khai trên diện rộng hơn. 
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Do điều kiện hạn chế về thời gian và các dụng cụ TN nên chúng tôi chia 

lớp làm 4 nhóm, ở mỗi nhóm chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên theo danh sách để 

đánh giá 02 HS theo các tiêu chí đã đề ra. 

3.3.  Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

3.3.1. Phương pháp tiến hành. 

 - Trao đổi với GV về phương pháp tiến hành thực nghiệm sư phạm. 

 - Để thực hiện quá trình thực nghiệm đạt kết quả cao cần gửi tài liệu cho 

GV nghiên cứu. Nội dung cơ bản của tài liệu gửi cho GV: 

          + Năng lực thực nghiệm và các năng lực thành phần của năng lực thực 

nghiệm.   

        + Hướng dẫn HS thực hiện hoạt động giải BTTN. 

       + Cách thức kiểm tra, đánh giá quá trình HS giải BTTN.   

        - Hướng dẫn HS phương pháp, nội dung thực hiện hoạt động thực nghiệm.   

- Tiến hành thực nghiệm.   

        - Xử lí số liệu và đánh giá kết quả thực nghiệm. 

3.3.2. Thời gian và diễn biến thực nghiệm sư phạm. 

Các giờ dạy TNSP được tiến hành trong 02 tuần đầu tháng 3/2019.  Về cơ 

bản, thời gian thực hiện trùng với kế hoạch DH của nhà trường.  

Diễn biến của một số giờ học được chúng tôi ghi nhận lại như sau: 

- Bài 29, Quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, giờ học bị kéo 

dài hơn 45 phút, do HS mất thời gian để giải bài tập 1 ở phần mở đầu giờ học và 

sau phần kết luận về nội dung định luật thì hết giờ học. Không kịp cho HS giải 

bài tập số 2 để vận dụng trên lớp. Bài tập số 2 để vận dụng phải giao về nhà thực 

hiện cùng với bài tập 6. Theo quan sát của chúng tôi, các HS còn lúng túng khi 

lần đầu giải các BTTN và làm theo nhóm nên thiếu sự phân công nhân sự hợp lí. 

Bài tập 2 và bài tập 6 không có giờ chữa ngay nên phải thực hiện việc trình bày 

và chữa bài vào tiết bài tập sau khi học xong bài 30 - Quá trình đẳng tích. Định 

luật Sác-lơ. 
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Bài tập 6 có nhiều nội dung khó. HS lúng túng về cách bố trí TN để dùng 

lực kế kéo được pit-ton. Đặc biệt, HS lúng túng khi xử lí số liệu bằng phương 

pháp đồ thị. HS còn lúng túng khi sử dụng kiến thức về áp suất khí quyển liên 

quan đến bài toán kéo pit-ton nên mất nhiều thời gian để trình bày nội dung này 

cho HS.  

Khi thực hiện dạy học bài 30, do đã làm quen bước đầu nên HS đỡ bỡ ngỡ. 

Do ở trường không có bộ TN định luật Sác-lơ nên khi dạy học, GV sử dụng bài 

tập 4, yêu cầu HS rút ra nhận xét từ bảng số liệu đã cho. HS chủ động hơn trong 

việc trao đổi, tìm kiếm kiến thức về đo áp suất bằng áp kế nước, các ưu và nhược 

điểm của phương pháp này. Một số HS đã chế tạo thành công dụng cụ TN về 

định luật Sác-lơ và Gay-Luyxac cho bài học. 

Trong quá trình DH có sử dụng BTTN, các HS hào hứng thực hiện bài học, 

chịu khó tranh luận với nhau và càng về sau càng chủ động trao đổi cả với GV 

khi gặp các vấn đề khó. Các giờ học và giờ báo cáo sản phẩm rất sôi nổi. 

3.4.  Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm. 

3.4.1. Tiêu chí đánh giá. 

Đánh giá hoạt động nhận thức của HS ta cần theo dõi quá trình hoạt động 

của HS thông qua quan sát, ghi hình, ghi chép … 

3.4.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm. 

Quá trình HS tham gia TNSP có được những nhận xét: 

- HS rất hứng thú giờ học vì được sử dụng thiết bị TN. 

- HS tham gia thực hiện nhiệm vụ ở các BTTN, trao đổi với GV khi gặp 

khó khăn trong quá trình thực hiện TN.  

- HS tích cực thảo luận để tìm ra cơ sở lí thuyết thích hợp, thiết kế phương 

án TN hợp lí, tiến hành TN theo đúng các bước đã đề ra, cách xử lí số liệu theo 

đúng hướng dẫn của GV.  

- HS thực hiện đầy đủ các yêu cầu của BTTN được GV giao cho; Giai 

đoạn 2 của quá trình thực nghiệm thì tính tích cực chủ động, ý thức và hiệu quả 

thực hiện các yêu cầu của BTTN đạt kết quả tốt hơn.   
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Dưới đây là một số hình ảnh của quá trình TNSP. 

  

Hình 3.1. HS trao đổi giải bài tập 4- 

Bài định luật Sác-lơ 

Hình 3.2. Đại diện HS trình bày lời 

giải bài tập 4-Định luật Sác-lơ 

  

Hình 3.3. HS trao đổi giải bài 7, tìm hiểu 

TN  định  luật Sác-lơ và Gay-Luyxac 

Hình 3.4: HS trao đổi bài tập 1 

  Định luật Bôi-lơ - ma-ri-ốt 

3.4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

Phân tích kết quả thu được theo rubric đánh giá việc giải BTTN của HS 

và đánh giá các năng lực thành phần của năng lực thực nghiệm ta có được kết 

quả như sau ở từng HS qua hai giai đoạn ta có được kết quả như sau:  

* Đánh giá việc giải BTTN của HS 

- Về quá trình tìm ra cơ sở lí thuyết phù hợp:  

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
4 4 3 2 4 2 3 2 
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Trung bình: 3.0 

- Về quá trình thiết kế phương án TN:  

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
4 2 2 2 2 2 2 2 

Trung bình: 2,25 

- Về hoạt động lựa chọn dụng cụ, chế tạo, lắp ráp thiết bị TN. 

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
3 2 4 3 2 2 3 2 

 

Trung bình: 2.625 

- Về việc tiến hành TN để thu thập kết quả, xử lí số liệu.  

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
3 3 3 2 4 2 4 2 

 

Trung bình: 2,875 

- Về việc rút ra nhận xét và báo cáo kết quả. 

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
4 3 4 3 2 2 4 2 
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Trung bình: 3 

Trong quá trình giải BTTN, HS còn yếu ở quá trình thiết kế phương án 

TN. HS chưa biết cách bố trí TN, chưa đưa ra được cách tiến hành TN hợp lí. 

Quá trình tìm ra cơ sở lí thuyết và việc rút ra nhận xét, báo cáo kết quả thì HS 

thể hiện tốt hơn.  

* Đánh giá năng lực thực nghiệm của HS. 

- Về năng lực phát hiện vấn đề cần giải quyết và đưa ra được những dự 

đoán, giả thuyết. 

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
2 2 2 2 2 3 2 2 

Trung bình: 2.125 

- Về năng lực thiết kế phương án TN để kiểm tra tính đúng đắn của giả 

thuyết (hệ quả). 

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
2 3 2 2 2 2 2 3 

 

Trung bình: 2.25 

- Về năng lực tiến hành TN theo phương án đã thiết kế. 

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
4 2 4 3 2 3 2 3 

Trung bình: 2.875 
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- Về năng lực xử lí số liệu và trình bày kết quả. 

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
3 4 2 3 4 2 2 3 

Trung bình: 3.25 

- Về năng lực đưa ra những nhận xét, đánh giá kết quả để rút ra các kết luận. 

HS 
Việt 

Dũng 

Nhật 

Anh 

Quỳnh 

Hương 

Thu 

Ngần 

Kim 

Ly 

Đức 

Mạnh 

Huệ 

Anh 

Võ 

Vinh 

Mức 

độ 
3 2 2 3 4 3 3 2 

 

Trung bình: 2,75 

Năng lực thành phần phát hiện được vấn đề cần nghiên cứu, năng lực thiết 

kế các phương án TN, đưa ra dự đoán, giả thuyết của HS vẫn còn ở mức độ thấp. 

Ở giai đoạn 2 của quá trình thực nghiệm, mức độ biểu hiện của năng lực thực 

nghiệm của HS đã tăng lên. Nếu duy trì việc sử dụng BTTN trong DH sẽ giúp 

phát triển được năng lực thực nghiệm của HS. 
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Kết luận chương 3 

 

Do thời gian thực hiện có hạn và việc thực nghiệm sư phạm mới chỉ tiến 

hành trên 4 nhóm HS ở một lớp trường THPT nên kết quả chưa có tính khái quát 

cao. Với kết quả đạt được của quá trình thực nghiệm sư phạm đã cho thấy việc 

xây dựng và sử dụng hệ thống BTTN trong DH Vật lí ở trường THPT là có ý 

nghĩa trong việc phát triển các thành tố của năng lực thực nghiệm. Chúng tôi sẽ 

tiếp tục hoàn thiện các TBTN cũng như hoàn thiện tiến trình DH và thực nghiệm 

sư phạm trên nhiều đối tượng trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Việc thực hiện đề tài đã đạt được những kết quả như sau: 

- Đã xác định được các vấn đề chính về DH định hướng phát triển năng lực 

và việc DH phát triển năng lực thực nghiệm trong DH vật lí. 

- Đã lựa chọn được các vấn đề cơ bản của BTTN trong DH môn Vật lí ở 

trường phổ thông như: Vai trò, cách thức xây dựng, các bước giải và đặc biệt là 

cách sử dụng BTTN trong tiến trình DH giải quyết vấn đề. 

- Đã xây dựng được 07 BTTN trong chương “Chất khí” về cơ bản nằm trong 

các nội dung vật lí của chương. Các bài tập này tạo điều kiện để tổ chức hoạt 

động DH phù hợp với kiểu DH phát hiện giải quyết vấn đề và tạo cơ hội để HS 

tham gia nhiều vào các hoạt động thực nghiệm đa dạng, phong phú, kết hợp giữa 

học ở trường và học ở nhà, học ở phòng TN. 

- Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm và bước đầu khẳng định tính đúng đắn 

của giả thuyết khoa học của đề tài. 

2. Khuyến nghị 

Để tạo điều kiện triển khai việc sử dụng BTTN trong DH môn Vật lí, cần 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Trang bị cho GV các kiến thức về BTTN và các cách thức xây dựng BTTN. 

- Các tổ bộ môn thống nhất việc triển khai sử dụng trong tiến trình DH từng 

nội dung tương ứng với các bài tập đã xây dựng. 

- Bổ sung kinh phí thường xuyên để hỗ trợ GV và HS thực hiện các nội 

dung của BTTN được xây dựng. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN 

( Phiếu phỏng vấn phục vụ nghiên cứu khoa học không có mục đích đánh giá 

giáo viên, rất mong các thầy cô cộng tác và giúp đỡ) 

 

A. Thông tin cá nhân. 

Họ và tên…………………………….Nam/Nữ. Tuổi………………… 

Trường………………………………………………………………… 

Số năm giảng dạy Vật lí ở trường THPT:…………………………….. 

B. Nội dung phỏng vấn. 

Câu 1: Theo các thầy( cô) nội dung kiến thức chương “Chất khí” đối với HS 

THPT ở mức độ nào? 

Rất khó  

Khó    

Trung bình  

Dễ    

Câu 2: Trong quá trình dạy học chương “Chất khí”, các thầy( cô) có tiến 

hành đầy đủ các thí nghiệm mà SGK đã trình bày không? 

Có    

Không   

Câu 3: Ngoài các thí nghiệm  được trình bày trong SGK, các thầy( cô) có 

tiến hành các thí nghiệm khác liên quan đến nội dung dạy học không? 

Thường xuyên  

Thỉnh thoảng  

Rất hiếm   

Không   

Câu 4: Các thầy( cô) gặp các khó khăn nào khi dạy bài tập thí nghiệm 

chương “Chất khí”? 

Thiếu dụng cụ thí nghiệm trực quan     



 

Thiếu tài liệu tham khảo       

Thời lượng dành cho bài tập thí nghiệm chưa hợp lí  

Khó khăn khác………………………………………………………… 

Câu 5: Các thầy( cô) có thường xuyên sử dụng bài tập thí nghiệm trong các 

giờ học(như là đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, ôn tập củng cố)? 

Thường xuyên  

Thỉnh thoảng  

Rất hiếm   

Không   

Câu 6: Các thầy( cô) có thường xuyên giao cho HS về nhà tự thiết kế và làm 

các thí nghiệm Vật lí đơn giản? 

Thường xuyên  

Thỉnh thoảng  

Rất hiếm   

Không   

Nếu chưa bao giờ nêu nguyên nhân…………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Theo thầy( cô) thì bài tập thí nghiệm là bài tập:  

Là bài tập có thí nghiệm kèm theo                      

Là bài tập chỉ dùng thí nghiệm tưởng tượng   

Chưa được biết đến.                          

Câu 7: Theo thầy( cô) thì năng lực thực nghiệm là năng lực:  

Năng lực xác định vấn đề cần nghiên cứu 

Năng lực thiết kế các phương án thí nghiệm 

Năng lực thực hiện phương án thí nghiệm đã thiết kế 

Năng lực rút ra kết luận, nhận xét từ thí nghiệm đã tiến hành 

Năng lực vận dụng kiến thức vào chế tạo dụng cụ thí nghiệm, chế tạo được 

sản phẩm  ứng dụng 



 

Tất cả các năng lực trên 

Câu 8: Theo thầy( cô) thì năng lực thực nghiệm có cần phát triển trong quá 

trình dạy học? 

Rất cần thiết   

Cần thiết   

Không cần thiết  

Câu 9: Theo thầy( cô) nên làm như thế nào để bồi dưỡng năng lực thực 

nghiệm của HS? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Các thầy( cô) hiểu như thế nào là bài tập thí nghiệm? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 11: Theo thầy( cô) sử dụng bài tập thí nghiệm có giúp phát triển năng 

lực thực nghiệm của HS? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ  lục 2. PHIẾU TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI HS 

( Phiếu trao đổi ý kiến phục vụ nghiên cứu khoa học không có mục đích  

đánh giá chất lượng HS, rất mong các em cộng tác  

và trả lời trung thực các câu hỏi dưới đây) 

 

A. Thông tin cá nhân. 

Họ và tên…………………………….Nam/Nữ. Lớp ………………… 

Trường………………………………………………………………… 

Kết quả kiểm tra phần Động lực học chất điểm……………………… 

B. Nội dung trao đổi. 

Câu 1: Trường THPT mà em đang học có phòng thí nghiệm Vật lí không? 

Có      

Không    

Không biết    

Có nhưng ít thiết bị  

Câu 2: Em có được xem các thầy( cô) làm thí nghiệm Vật lí trong các giờ 

học Vật lí ở trường THPT. 

Thường xuyên   

Thỉnh thoảng   

Ít khi     

Chưa lần nào   

Câu 3: Các em có thường xuyên học môn Vật lí theo cách tự học ở nhà hay 

học nhóm? 

Thường xuyên   

Thỉnh thoảng   

Ít khi     

Không    

Câu 4: Các em tự cảm thấy khả năng nắm vững kiến thức Vật lí của mình 

ở mức độ nào? 



 

Hiểu kĩ    

Bình thường    

Mơ hồ    

Không hiểu    

Câu 5: Những khó khăn mà các em gặp phải khi giải bài tập chương “Chất 

khí”? 

 Các hiện tượng Vật lí  quá trừu tượng. 

 Thiếu thí nghiệm trực quan 

 Không vẽ được hình, và vận dụng kiến thức vào giải bài tập. 

Khó khăn khác………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 6: Khi học Vật lí, các em có được quan sát, thiết kế,chế tạo, tiến hành 

và sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí hoặc máy móc đơn giản? 

Thường xuyên   

Thỉnh thoảng   

Rất hiếm    

Không    

Câu 7: Em đã tự thiết kế, chế tạo, tiến hành các thí nghiệm bao giờ chưa? 

Thường xuyên   

Thỉnh thoảng   

Rất hiếm    

Không    

Câu 8: Em có muốn được quan sát, thiết kế, chế tạo, tiến hành và sử dụng 

các dụng cụ thí nghiệm Vật lí hoặc máy móc đơn giản không? 

Rất muốn             

Bình thường    

Không muốn   

Câu 9: Học môn Vật lí sẽ giúp em đạt được mục tiêu gì? 

 Có kết quả học tập tốt 



 

 Thi đỗ kì thi trung học phổ thông quốc gia và vào đại học 

 Có kiến thức, kĩ năng, phương pháp vận dụng vào thực tiễn 

Câu 10: Em có kiến nghị gì với giáo viên Vật lí về việc dạy và học Vật lí tại 

trường THPT? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Phụ lục 3. Một số hình ảnh thực nghiệm sư phạm 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 

 


